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PHÁT MINH 
KHOA HỌC MỚI 


Đĩa quang 
học 
xóa được 


Chúng ta biết đĩa quang học 
trông giống một đĩa hát, cò điềo, 
nhưng không những thu và truyền 
lại đm mà còn thú và truyền lại 
hình ảnh, kề cả ảnh mầu (Videodie- 
que). 


Mật tiến bộ mới thực hiện ở 
hãng Matsushita ở Tokyo là bây gi> 
có thề xóa những hình ảnh ghỉ trên 
một đĩa và'ghỉ những hình Ảnh mới 
y như trong một băng từ oồ điền 
só thề xóa những âm đã ghỉ và ghỉ 
những âm mới. Ñói khác đi, với 
băng từ eồ điền, có thề biến tư gia 
thành một đài phát ' thznh thì bây 
giờ với đĩa quang học: có thề biến 

ia thành đài truyền bình. Kề ra 
lê-ô đã làm được công 










đĩa vi-đê-ô, Riêng về đĩa vỉ: 
người fa dự đoán có thề ghi và xóa 
một triệu lần : Ngoài ra. đĩa vi-đê-ô 
còn tiện lợi và rẻ hơn băng 
vi-đê-ô. 

Những chỉ tiếteủa kỹ thuật mới 
này cố nhiên được giữ bí mật, 









nhưng nguyên tắc đã được trình 
bày trong những nét chính. Hai Ì 
được sử dụng, nghĩa là h: 
ánh sáng mạnh, song song 
sắc. La-de (hứ nhất ghỉ 
„ác hình ảnh. La-de thứ nhì có thề 
làm cho hề đĩa chuyển từ. 












,trạng thái kết tỉnh sang trạng thấi sổ 


định hình. Chỉ có trạng thái kết 
tỉnh mới ghỉ được hình, trạng 
thái vô định hình xóa các hình 
ảnh đã ghi. 

Khi các đĩa vi-đê-ö phồ biến trên 
thị trường và thì đua với băng vi- 
đê-ô, chắc sẽ làm rối loạn thị 
trường tư bản. 
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MỤC LỤC 


® DĨA QUANG HỌC (phát minh mới) 
+ Nguyễn Chung Ti 


® NHƯNG LOÀI VẬT THÔNG THÁI 





_ + Phạm Ngọc 
® BỘ NÃO ĐIỆN TỬ 
ñ + Lệ Nguyên 
® TỰ NHIÊN,NGƯỜI THẦY MUÔN THUỞ 
_ + Đức 
® NHỮNG BÀI HỌC TIÊN THỊ Nàu 
+ Ngọc Toàn 


® TRUYỆN TRANH KHOA HỌC 
VIỄN TƯỞNG 
+ Nguyễn Trí Công 
+ Nguyễn Ta. 
® CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC 
+ Nhiều người tiết 
® BÀI HỌC ĐÓM ĐÓM 
+ # Nguyền Lang 
® MỘT MÌNH TIÊN ĐẢO HOANG 
+ Nhi-cô-lai Vnu-kếp 
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TỪ CUỘC PHIÊỦU LƯU CỦA 

CHÚ CHÓ PUN-CÔ... 

Chắc các bạn Ÿã biết đến ‹ Chú. 
mèo đi hia thông thái» trong câu 
chuyện cồ tícÂ hồi tiếng của Pe-rôn. 
Bẩy giờ, các bạn sẽ làm quen với 
những chú chó thông thái của thời 
đại chúng ta. 

Một ngày hè, năm mở đầu 
cuộc tấn công của quân phất xít 
Đức vào nước Nga Xô viết... Khi 
còi báo động chấm dứt, viên kỹ sư 
Ô-lốch trở về nhà trong một thị 
trấn nhỏ vàng U-cơ-rai-na; thì căn 
nhà của ông đã chỉ còn là một đống 
gạch vụa. Một làn khói xám còn 
bốc lên từ những khe hở, nói lên 
xầng tất cả những gì thân thương, 
quen thuộc với ông, từ uay sẽ không, 
bao giờ còn thấy lại nữa... 

Viên kỹ sư đứng lặng người 
trước cảnh tàn phá một lát, đềrồi 
quay đi, vĩnh viễn không trở lại. Vì 
ngay chiều hôm ấy, ông sẽ cùng 
với xưởng máy đang lầm việ, 
chuyền đi⁄sơ tín mãi tận miền Đông. 
Trong phút đau thương bối rối ấy, 
Ô.lếch cũng không eòn đầu óc nào 
nghĩ đến eon chó Pun-cô yêu quý 
cĂa ông .. 

Những năm tháng trôi qua rất 
nhanh 
đếch giờ đây đã yên vị trong một 
ngôi nhà mới, với gia đình mới, 
trong một thị trấn cách xa nơi ở cũ 
ngót tám ngàn kilô mét. Mọi kỷ 
niệm của những năm trước đã phai 
mờ... 

Bỗng, một buồi đi làm về, đứa 
con gái Lrina mới bốn tuồi chạy 
ra tận cồng đón bố: 


— Bố ơi! Có một con chó lạ 
vào nhà. Nó quấn với con lắm... 
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Chiến tranh kết thúc, Ô- “* 








Vậy hả ! Con. lấy bánh cho 





nó ăn đi 

Ô-lếch chưa đứt lời, thì tr 
trong nhà, con chó đã chạy xồ ra. 
Nó chồm lên viên kỹ sư, hít hít 
đánh hơi và biều lộ sự mừng rỡ 
nhất mà loài chó có thề có. Ô-Ìfch 
kinh ngạc, không tin ở mắt mình 
nữa. VÌ, con chó đang ở trước 
ông chính là con chó Pun-cô, mà 
ông đình ninh đã vài lấp trong đống 
gạch vụn ở U-eơrai.na. Không 
hiều bằng cách nào, nó có thề lần 
tìm đến đây? 

Nếu Ô-lếh có thề hình dung 
được cuộc phiêu lưu kỳ lạ của 
Pun-cô... Ba năm về trước, troág 
cuộc dội bom của máy bay Đức, 
nó đã may mắn thoát chết. Nhưng 
những người chủ yêu quý của nó 
cũng đã đi mất. Lòng trung thành 
vốn có của loài chớ đã thôi thúc nó 
đi tìm lại những người thân. Thế 
là bắt đầu một cuộc phiêu lưu. 


Bằng khứu giác nhạy bén, Pun- 
©ô dò theo hơi hướng còn lưu lại 
trên đường đề lần tìm hành trình. 
Thật khó có thề tưởng tượng nó 
đã làm thế nào đề vượt qua cả 
những chặng đường xe hỗa, ô tô, 
sục sạo trong các thị trấn, những 
xóm làng nơi Ô-lếh đã từng 
dừng lại. Rồi vừa đi vừa kiếm ăn, 
vừa lần trốn, ba chưa phải là 
một thời gian dài cho cuộc phiêu 
lưu dài 8.000 kilô-méf, Điều kỳ 
lạ là cuối cùng nó đã tìm tới đúng 
nơi ở mới của Ô-lếch, với nguyên 





























Yẹn những tình cảm năm xưa nó .. 


đã dành cho chả... 

Hiện tượng con chó Pun-cô đã 
được xem là một điều đị thường 
mà cấc nhà bấc học đang nghiên 
cứu. 








Khả năng nhạy bón cực kỳ củ: 
loài chó không phải chỉ thề hi 
ở trường hợp của Pun-cô. Ñ| 
+ chú ún * khác cũng từng được 
« lưu danh lịch sử * bằng sự “thông 
thái * bầm sinh. 


lột lần, cũng trong cuộc thế 
chiến vừa qua, bộ quốc phòng 
Anh phất hiện thấy một tài liệu 
len trọng bị mất cấp. Không có 

dấu vết gì của tên gián điệp 
lọt vào cơ quan tối cao ấy. Mọi 
cuộc diều tra đều không đem lại 
kết quả. Người ta chợt nhớ ra 
rằng lần cuối cùng, tài liệu đã 
được dựng trong một tủ sắt, và 
nếu như có kể lấy cấp tài liệu, 
kể đó không thề không động 
đến tử... 






































chó trính sát được 
«triệu » tới. Con chó này mang mật 
danh là An-pha. 

Anepha được cho đánh hơi, và 
sau đó, loại trừ những chơi hướng 
quen thuộc đi. Nó. chạy tang tăng, 
quanh quần một lát, rồi bất thình 
lình, như đã phát biện ra điều gì, 
giăng ra khối tay chỗ. Người ta vội 
đưa nó lên một chiếc xe mui trần, 
và dưới sự hướng dẫn của nó, ra 
thẳng sân bay... 


Các nhà thám tử bị một phen... 
ngờ ngàng. Vì tới sẵn bay An-pha 
không chịu đỉ đâu nữa. Nó 
möm lên trời, và sửa. Một giả 
thuyết đặt ra : phải chăng tài liệu 
mất cấp đã được chuyền đi bằng 
máy bay ? Nhưng ai chuyền ? Và tìe 
khỉ nào? Vụ mất cắpđã xây ra từ 
mấy tuần trước rồi. Người ta vội 
tra cứu sồ sách, và bằng phương 
pháp loại trừ, tìm ra chiếo máy bay 
đúng ngờ là một máy bay đi Thụy Šĩ 
nửa tháng trước. Ân-pha được đưa 
n mấy bay, và tới thủ đô Thụy 
Sĩ. Tại đây, nó bắt đầu một cuộc 
truy lùng mới, và cuối cùng, tìm 
được tên gián điệp. Đó là một nhân 
viên ngoại giao bị mua chuộc đã bán 
tài liệu mật cho địch... 


Mộttrường hợp kh: 
bé con một gia đình giàu có, bị mất 
tính. Người ta không sao tìm ra thủ 
phạm vụ bất cóc. cũng như 
lý da bất cóc đề làm gì. Một nhà 
«thám tử bốn chân? được vời đến, 
Dò theo hơi hướng của ehú bé. con 
chớ đã đất đĩa các nhân viên am 
ninh tới bờ một eon sông, rồi dieng 
lại đó không chịu i thêm. 


Người ta cho rằng chú Bé bị chết 
đuổi, bền mồ tìm trên khắp đồng 
sông, nhưng võ hiệu. Cuối cùng, lại 





























Mật chú 














tìm thấy chiếc khăn trải giười 
nhưng không có chú bé. Như 
là làm sao ? 





Người ta bèn phân tích tình 
huốngnhư sau. Một kế nào đó đã 
bất cóc chú bé, bọc trong chiếc 
khăn trải giường và mang tới đây. 
chú bé đến bờ. sông là 
ất có thề, chú bé đã bị chết 
Nhưng đấu vết hung 
ï trong chiếc khăn kia. 
ta bèn cho chó đánh hơi lại 
ng. Lăn này, nó đưa 




















tô. Khi đi một quãng xa, nó mới 





phát hiện ra chú bé đã chốt ngạt. 
Nó bèn bọc chú bé trong chiếc khăn, 
và vùi xuống sông. Xác chứ bé chắc 
đã bị nước cuốn đi, nhưng không 
biều gao chiếc khăn bọc lại còn 
vướng lại và tố cáo tung tích thủ 
phạm: 








Trong cả hai câu chuyện sau. 
điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ 
những con chó đã « đánh hơi > 
theo dấu vết gì, mà lần theo được 
đối tượng cần tìm ? Hơi người 
w?làm eo một mùi hơi đà là 
đặc biệt đi chăng nữa, có thề còn 
đuy trì được sau hàng tuần, thậm: 
chí hàng tháng, trải qua bao mưa. 
gió ? Làm thế nào mà mùi hơi 
của một người này lại có thề phâ 
biệt trong hỗn hợp với bao nù 
mùi hơi khác ? Và tại sao những 
dấu vết cũng không mắt đi trong 
đồng nước đang chẩy xiết, bay qua 
một khoảng cách không gian ? 


Khám phá được những bí 
này, sẽ mở ra một chân trời mới 
phát minh kỳ điệu. 














cổa nị 


„ như thiếu mùi hương của 


.. ĐẾN BÍ MẬT CỦA.. SỰ" 






tự ngữi, là một 
điều thú vị mà thiên nhiên đã tạo 


ra cho con người. 


Các bạn hãy thử tưởng tượng 
cuộc sống sẽ tổ nhạt biết bao nếu 
những 
bông hoa, mùi thơm của đồng lúa 
hay rừng cây, mùi bấp dẫn của 
mệt món ăn ngon hay mùi dịu ngọt 
của một trấi chín ? 

Nhưng cái ‹ cảm giác với các 
mùi hương sấy lại chính là điều 
mà con người nhận thức một 
cách mơ hồ nhất. 

Nhà bác bọc Raitơ, một chuyên 
giá về © khoa học... ngửi > kề 
lại : 

~.€ Một lần tôi muốn tìm chất 
Phê-nyn--xê-tyn được người ta 
định nghĩa thế nào, Tra trong tự 
điền Riehle thấy ghi « một chất 
không mùi ›. Giở sang cuốn Hóa 
hữu cơ của Méc-xen lại thấy định 
nghĩa « một chất lổng có mùi dễ 
chịu *. Qua đến cuốn tự điền hóa 
học Đai-xơn, lại nói ‹ chất lỏng có 
mùi gắt, giống mùi tỗi *. Nghĩa là 
chặng có tiêu chuần nào đề xác 
sho chính xác, và 
người này có thề 
thơm, người kia lại coi 
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gì, Và tại sao người 
ấy... mùi 


Hơn hai ngàn năm trước đây, 
thì hào La Mã Lu-crexơ Ka-rơ đã 
hình tượng rằng, trong mũi của 
mgười và vật có những hốc nhỏ 
lì tị, có hình dạng và kích thước 
khác nhan, đề tiếp nhận những 


















































‹ hạt » mùi tổa ra từ mọi vật chất, 
Nghĩa là sự bay hương cũng là 
mất đi một phần vật chất, và mũi 
cảm thấy được mùi cũng giống 
như tay ta sờ mó được đồ vật vậy... 


Điều thứ vị là quan niệm của 
nhà thơ cồ, dưới ánh sáng khoa 
học hiện đại, eó vẻ như rất gần 
với thực tế. 

Năm 1941, nhà bác học Hà Lan 
Môn -erip đã nêu lên giả thuyết 
được nhiều người chấp nhận, cho 
xâng cơ quan khứu giác giống như 
một mạng lưới tồ ong, nhiều kích 
thước, nhiều kiều. Mỗi *mắtlưới> 
ứng với một mùi, ©nguyên chất». 
Bất cứ một mùi hương dào cũng 
là sự pha trộn nhiều mùi nguyên 
chất (giống như nhà họa sĩ pha 
trộn các màu vậy) khi lọt vào mạng 
lưới sø tạo ra một cẩm giấc mùi 
riêng bì 








Nhưng còn mùi ‹ nguyên chất» 
bà gì? 

Nhà bác học Ây-mua đã trả lời 
câu hỏi đó. Ông chọn một số chất 
có mùi rõ rột nhất và đem phân 
tích, và thấy những phân tử của nó 
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có hình dạng khác nhau. Chẳng hạn 
phân tử mùi xạ có dạng đĩa, mùi 
long não có dạng cầu © Hình 
dạng > của các mùi rất khác nhau 
trong cách sắp xếp của phân tữ. 

Như vậy thì bí mật của sự ngửi 
só thề giải thích một cách đơn giản. 
giống như trường hợp... mở khóa. 
Mỗi chiếc khóa phải có một chìa 
ng của nó, không thề lẫn 
với nhau. Chìa này khóu 
được khóa kia, và càng nhiều khóa 
càng phải nhiều chìa. 


Hình tượng đó đã cắt nghĩa vì 
sao, mỗi người lại có thề có một mùi 
riêng biệt, mà một khứu giác nhạy 
bén có thề tách ra được. Độ nhạy 
phụ thuộc vào độ tỉnh vì của + chỉ 
và khóa*, Chẳng hạn, với mùi 
vaeni, mũi một người bình thường 
số thề nhận biết được khi chỉ 
só một phần mười tỉ của một gam 
trong một mét khối không khí 





























Bối với những đối tượng đặc biệt, 
nồng độ cần'thiết còn có thề ít 
hơn hàng triệu lần... 

Dựa theo nguyên tắc trên, người 
ta đã chế tạo những... € cái mũi điện 
tử? hay những máy dò mùi đầu 
tiên. Chẳng hạn, đề bảo vệan toàn 
trong các phòng thí nại 
công xưởng làm việc độc hại, những. 
máy dò mùi c khả năng phát hiện 
nồng độ một thứ khí độc nào đó 
vượt quá mức một phần 
trong một mét khối. Tỉ ộ 
nhạy bến đó còn thua kém thiên 
nhiên nhiều lắm. Vì, với nồng độ 
nhừ thế, vẫn cần sự có mặt của 

làng tỉ tỉ phân tử vật chất trong một 
mét khối, đề + máy ngữi? có thÈ 
nhận ra. Mà hơn nữa, máy chỉ nhận 
lứ mùi mà thôi. Trong khi 
hiên còn có bao nhiêu tỉ 
thứ. mùi? 

Gần đây người ta còn phát 
hiện trong thiên nhiên nhiều giống 
vật khác có khứu giác nhạy bén 
sòn hơn cä loài chó nữa ng 
hạn, một vài giống cá có thề nhận 
xa biết được chỉ.. một phân tử 
rượu trong một mét khối nước : 
Nói một cách khác, chỉ cần đồ một 
gam rượu xuống sông Cửu Long, 
lễ cá sống trong đó đã phát hiện 
tả rỒi. 



























Điều đáng chú ý là khứu giác của 
cá khác với của người và của 
loài vật khác. Cá ngửi bằng... 
miệng, và chất có mùi tan trong 
nước phải qua miệng cá mới cẩm 
thụ được. Thế thì liệm cách giải 
thích bằng cơ chế + khóa và chìa * 
só đúng hay không ? 











Những cuộc tìm kiếm còn đang 
tục với nhiều hào hứng. Vì 








một khi bí mật của sự ngửi đã hoàn 
toàn cởi mở và con người có thể 
chế tạo ra những máy dò mùi nhạy 
bén, tình vì như. cổa loài chó hoặc 
loài cá, họ sẽ có trong tay mật 
phương tiện rất hiệu nghiệm dùng 
eho các mục đích thăm dò, tìm kiếm. 
Chẳng hạn, nếu mùi là đặc điềm 
riêng cổa mỗi người, thì Sở An 
ninh cần gì phải lưu trữ dấu tay 
bay nhận dạng lôi thổi. Chỉ cần 
một trung tâm bảo quần « mùi > là 
có thề dễ đàng tìm thấy bất kỳ 


Hoặc, trong việc tìm kiểm khoáng 
sẵn, thăm dò địa chất... sẽ chẳng 
cần phải thực hiện những mũi 
khoan tốn kém. Vàng, bạc, dầu mồ, 
u-ra-ni .vwv.. mỗi thứ đều có mùi 
riêng của nó, dù nằm ở đáy biền 
hay trong lòng đất cũng vẫn lộ mặt 
như thường... 


Ñ chuyền dịch của một 
bão, chứng _sắp di 
động đất, sống thần, hay núi lửa 
cũng có mùi? của nó. Cả mầm. 
mống một căn bệnh đang « ủ › trong 
ogười, hay tình trạng tích lũy 'vật 
chất đỀ tạo thành mùa màng trong 
cây cũng vậy. Với một máy dò mùi 
nhạy bén, sẽ có khả năng phát hiện 
và dự đoán trước những gì xảy ra 
một cách chính »ác, và như thế thì 
ích lợi biết chừng nào, thật khó mà. 
hình dung được... 




















TRONG MUÔN VÀN KỲ 
ĐIỆU CỦA TỰ NHIÊN: 


Ứ trên đã nói đến ‹ khứu giác› 
kỳ lạ của loài cá. Gọi là c ngũi thì 
không hbàn toàn là đúng, vì tài ngữi 
của chúng được dùng vào một mục 
đích duy nhất: định hướng. Nó có „ 











thể thay thếcho mắt nhìn, và ngay 
cả ở dưới biỀn sâu tăm tỏi, không 
một chút ánh sáng, những con cá 
vẫn “nhìn thấy mọi vật. Chức 
*ngữi » củs chúng hoàn my 
nhờ đó, cúng có thề phân biệt được 
cả hình dạng, xác định được kh 

cách tới đối trợng, tính chất của 
tượng nữa. Những con cá ‹ mù > 
+ ngửi › biết được bạn hay thù, 












































biệt chỗ nào có mỗi ngon và chỗ 
nào nguy hiềm, trong nhiều trường 
bợp, còn € trò chuyện › được cả với 
đồng loại nữa. Mùi đối với chúng 
là một thứ tín hiệu vô tuyến, có thể 
truyền đi bay tiếp nhận từ khá xa, 
không bị nhiễu loạn. 


Rất nhiều giống vật khác cũng 
biết sử dụng cài ngữi? như kiều 
những chú cá mù nổi trên. ` 

Trong một thí nghiệm, người ta 
đã làm như sau: Lấy chất tuyến 
sinh dục một con cái của một loài 
bướm đêm độc đáo chỉ có ở một 
địa phương bên Trung Quốc, rồi 
mang tới một nơi thật xa Người 
ta chờ đợi phản ứng cổa những 
con đực số ra sao. Kỳ lạ thay, 
chất mùi đặc biệt kia đặt cách xa 
gần ba trăm ki-lô-mét, đã hấp dẫn 
Khang phải chi một vài con bướm 
đực, mà hằng trặm con vượt qua 
mưa gió tới nơi. Tính ra, chúng 
phải bay ít nhất mười ngày đường. 
Mười ngày đường theo sự hướng 
dẫn côa một vài phân tử nhỏ bé Ì 
Thật là một điều kỳ diệu có một 
không hai 

Giải thích như thế nào cơ chế 
của sự “ngữi› tình vi ấy? Những 
cuộc khảo sát đắt dẫn các nhà khoa 
học tìm đến một đối tượng đặc 
biệt khác. Đó là những con cá mũi 
dài, chỉ có ở sông Nin (Ai Cập). 

Những con cá này tổ ra rất nhạy 
cảm với tất cả những mối đe dọa 
chúng từ xa. Một người mang lưới 
bắt cá hay vũ khí đi trên bờ sông 
là nó đã biết lồi ăn cách xa 
hàng chục kilô-mét nó cũng phát 
hiện được. Bằng cánh hơis hay 
bằng một giác quan nào kh 

Người ta tìm thấy đặc điềm của 











nó là khả năng phát điện. Nó luông mũi mà bằng... 
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luôn duy trì giữa hai điềm trên 
lưng một hiệu thế điện từ và do 
đó tạo ra một c trường sức » khép 
kín bao quanh thân mình. Nhưng 
chắc chắn không phải đấy là thứ 
máy đò theo kiều ra-đa, vì các sóng 
điện từ bị hấp thu rất nhanh trong 
nước. Vậy con cá tạo nên trường 
tĩnh điện đó làm gì? 


Thì ra, đây là một máy dò độc 
đáo mà con người chưa có. Mộ 
thứ «mũi? không phải đề nhị 
biết mùi, mà nhận biết điện trường. 
Bất kỳ một vật nào nằm trong điện 
trường của trái đất đều ảnh hưởng 
đến trường tĩnh điện khép kín xung 
quanh con cá, tạo ra một tín hiệu 
giúp con cá thận biết khoảng cách, 
hình dạng, tính chất của vật. 


Vì điện trường trái đất không bị 
cẩn bởi bất cứ vật gì, và có mặt 
ở khắp nơi, nên tầm nhìn của con 
cá oi như không hạn chế. Nớ có 
thề © nhìn » cả dưới nước, trên bờ, 
đăng sau các chướng ngại vật, không 
cần ánh sáng : một, thứ máy dò lý 
tưởng mà các nhà kỹ thuật bay 
quân sự đang mơ ước... 

Cùng loại với cái «mũi điện» 
ce*a loài cá vừa nói, loài rắn, nhất 
là các răn độc, cũng được thiên 
nhiên « trang bị » cho một « cái mũi 
độc đáo. Đó là những hốc nhỏ bên 
dưới mắt của chúng. 

Ai cũng biết mắt của rắn rất... 
gà mờ. Cách vài ba thước, nó đã 
không nhìo thấy gì. Trong đêm tối 
lại càng... mù tịt hơn, Nhưng trấi 
lại, rắn săn mồi trong đêm tối rất 
tình. Nó nhìn thấy đối tượng từ rất 
xi, Ké biệt rất rõ mỗi ngon bay 
kể t 
Nó đánh hơi không phải bằng 
nhiệt. Những hốc 




















nhỏ dưới mắt chính là những máy 
dò rất nhạy cẩm, có thề phân biệt 
sự chênh lệch nhiệt độ chỉ một phần 
ngàn độ bách phân, ở cách xa hàng 
chục mét. Vì bất kỳ một vật sống 
máu nóng nào đều có thân nhiệt, 
nên đều không thoát khỏi tÌm.. 
mối ca rắn... Máy đò nhiệt cũa nó 
cũng cho phép xác định được kích 
thước, khoảng cách tới đối tượng... 
rõ như ban ngày vậy. 

Các nhà bác học còn đang tiếp tục 
khám phá những khả năng + đánh 
hơi › kỳ diệu khác của thể giới sinh 
xã Có những giống vật cđánh hơi» 
từ trường. Có. "những giống 
mi định hướng bằng tia hồng 
ngoại (tia sáng mà mắt thường của 
ơn người không nhận biết được) 
v.v. 


“Thì ra, sự ngữi có lẽ cũng có bản 
chất tương tự như. sự nhìn. Đó là 
phương pháp đò tìm thụ động 
(nghĩa là nhận biết bằng cách cảm 
thụ những tía hiệu phát ra từ đối 














tượng, khác với phương pháp dò 
tìm tích eực nhự ra-đa bay máy dò 
siên âm, phát đi những sóng vô 
tuyến đề nhập lại sóng phẫn hồi tì. 
vật cản). Thay vì hình ảnh tiếp nhận. 
bằng mất, thì mùi được tiếp nhận 
bũng mũi, Những tín hiệu có bản 
chất điện từ: hoặc phóng xạ; bức xạ. 
được tiếp nhận bằng những * máy 
dò» đặc biệt khác, cũng cho phép 
nhận biết đối tượng một cách rõ 
rột không kém nhìn? hay * ngửi ». 


Rất có thề, trong cơ chế định 
hướng và thám sát của một vài giống 
vật (như ở loài bướm đêm đã nói ở 
trên)có sự phổi hợp nhiều mặt, 
vừa mùi, vừa điện từ hay phóng 
xạ. Cũng không loại trừ khả năng 
còn một thứ ‹tia* hay +mùi? bí 
chưa biết, 

ng muôn vàn kỳ diện của thế 
giới tự nhiên, còn chưa thề nói rằng 
điều gì là kỳ diệu nhất. 














PHẠM NGỌC 





























bộ náo 





điện tử 


° ñ 

Sau khi khoa điều khiền học 
(xi:béc.nê‹tie) với các máy móc điều 
khiền tự động ra đời, người ta đã 
thấy rằng trong cơ thề có tồn tại 
những cơ chế điều khiền. Và khi 
trở lại nghiên cứu những cái máy 
tổng tự động với hệ thống điều 
khiền đặc biệt là bộ não, thì các 
nhà khoa học vô cùng kinh ngạc 
về tính chất hoàn hảo của cái máy 
sống nầy. Ngay lập tức người ta 
nghĩ đếu việc tận dụng những điều 
đã khám phá được về bí mật của 
bộ não đề chế tạo những cái máy 
tính điện tử biết... suy nghĩ, dù chỉ 
bằng một phần ngàn hay thậm chí 
ít hơn thế nữs so với bộ não 
người. 
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Khi gọi những cái máy tính'điện tử- 
thực hiện được hàng triệu và hàng 
chục triệu phép tính trong một giây 
đồng hồ là những bộ não điện tử, 
người ta có thời kỳ muốn so sánh 
các bóng đèn điện tử cỗa máy tính 
với các tế bào thần kinh, tức là các 
nơrôn. Và đã đố thời kỳ con 
người mơ ước chế tạo được những 
cái máy tính điện tử có số lượng 
đèn bằng số nơ-rôn của bộ não, tức. 
là có tới 14 đèn. Ngày nay, với 
kỹ thuật điện tử học phân tứ, 
người tạ thấy điều mơ ước đó 
không phải là khó đạt. Từ hàng 
chục năm nay người ta đã biết 
cách chế tạo những dụng cụ tí 
hon, chẳng hạn như nuôi được 








những tỉnh thề bán đẫn có kích 
thước không lớn hơn nơ-rôn mấy 
tí, hoặc tạo ra những viên bọc bằng 
màng keo nhổ xíu bên ngoài khô 
nhưng bên trong là những giọt chất 
hoạt động hóa học có đường kính 
vài phần trăm mi. 
lắp rấp chính xác hiện nay đã cho 
phép gắn những chỉ tiết tí hon đó 
lại với nhau đề chế ra những cái 
máy tính điện tử: có h 
bán dẫn đặt vừa trong những 
chứa không to hơn hộp sọ chúng 
tá là bao! 

Nhưng dù cho khoa học kỳ 










“ thuật hiện nay đã đạt đến mức kỳ 





điệu như thị 
tính điện tử với bộ não người vẫn 
xúc phạm lớn đối 
n† Cái máy điề khiỀn 
tự động sống, được hình thành trải 
qua hàng triệu năm tiến hóa mà 
mỗi người chúng ta hiện có còn 
hoàn thiện hơn bắt kỳ cái máy tính 
điện tử nào tối tân nhất. 

Cứ nói riêng nơ-rôn thôi cũng 
đã thấy. Ta đều biết, các đèn 
tử có số điện cực khác nhau 
chứng được gọi tên theo số 
cực mà chúng có, ví dụ đi‹ết ( 
cực), pentốt (năm cực) ..vv... Cho 
đến nay số mạch vào và mạch 
ra nối tới các eực của đèn điện tử 
bất quá đạt con số 10 là cao nhất. 
Trong khi đó một nơ-rõn có tới... 
hàng chục ngàn và thậm chí hàng 
trăm ngàn mạch vào và mạch ra Ì 
Trên mỗi mạch có tới hàng chục 
ngàn ccầu dao» khác nhau, mà mỗi 
cầu dao lại có hoạt động riêng, cá 
biệt và bao giờ cũng chính xác 
một cách tuyệt vời. Người ta buộc 
lòng phải giả định rằng mỗi nơ-rôn 
tương đương với một sơ đồ điện 
tử và tìm cách học thiên nhiên đề 

































chế tạo những sơ đồ ví điện tử. 
khả dĩ sánh được phần nào với 
nơ-rôn. 








Những nghiên cứu trong vài chục 
măm gần đây cho phếp người ta 
giả định rằng nơ-rôn eó đặc fính 
chuyên môn bóa sâu. Đại khái có 
thể có ba loại nơrõn. Loại thứ 
nhất tạm gọi là <nơ-rôn chứ ý: 
chuyên phẩn ứng trước các kích 
thích bên ngoài, ehúng là những tế 
bào não hưng phấn đầu tiên khi cơ. 
thề xuất hiện một nhu cầu nào 
đó. Loại thứ hai có thề gọi là thơ~ 
rôn dự đoán», chúng eố định dấu 
vết các kích thíh do loại nơ-rôn 
thứ nhất đem tới và trên cơ sở: 
đó mà sản ra những xung động 
thần kinh bất toàn bộ não hoạt 
động cho việc thỏa mãn nhu cầu 
xuất hiện. Dường như những nơ- 
rôn này thấy trước cường độ, nhịp 
độ và các đặc tính khác cña những 
kích thích mới cần đi vào vổ não 
đề phục vụ cho việc thổa mãn 
nhu cầu Loại thứ ba gọi là 
taơ-rôn so sánha hay tơrôn 
kiềm tra» Chúng đối chiếu các 
xung động hưng phấn xuất hiện 
trong nơ-rôn chứ ý và nơrôn dự 
đoán và chúng sẽ phản ứng khi các 
tín hiệu dự đoán và tín hiệu thực 
tế sai lệch nhau. Như vậy là loại 
thứ ba này giúp vào việc điều chỉnh 
bành động đề thỏa mãn bằng được 
nhu eầu đã xuất hiện một cách tối 
ưuf 


Ở mỗi trung khu thần kẾnh #u 
eó ít nhất ba loại nơ-rôn như ghế. 
Và không phải là toàn thề trung 
khu với hàng trăm hàng ngàn tẾ 
bào ở đó mà chỉ là một loại tế bào. 
thần kinh nhổ bé dấn cả bộ máy 
nño bước vào hành động. Ngoài ra, 
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không eÏ ở trung khu thần kinh 
chuyên biệt nào đó mới có ba Toại 
nơ-rôn chuyên biệt tương ứng. 
Nhờ những thí nghiệm rất tĩnh tế, 
bgười ta đã xác định được rằng 
ngöài khu thính giác, thị giác... chủ 
yếu ra còn có những tế bào thần 
kinh thính giác và thị giác nằm rải 
ráo trong vỗ não, đôi khi rất xa các 
trung khu. Mặt khác, bản thân các 
trung khu chuyên biệt có khả năng 
trodg những điều kiện cần thiết 
chuyền chức năng, học đề đảm 
nhiệm thêm những nhiệm vụ mới. 
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Tất cả những điều nói trên tạo ra 
cho bộ não khả năng dự trữ. 
khiến cho nó có thề hoạt động 
kết quả trong mọi điều kiện, kề 
cả khi có một bộ phận tZ bào thần 
kinh bị tồn thương. 

Não lại còn biết 
những tác độn, 













cần còn 
chữa những taự cổ» 
xẵy ra với chúng. Não làm công việc 
sphòng chữa› ấy bằng cái gọi là 
hiện tượng ức chế bảo vệ. Nếu như. 
não bị kích thích liên tục và luôn 
luôn ở trạng thái hưng phấn thì 
chẳng bao lâu hệ thần kinh chúng 
ta sẽ bị kiệtsức và chúng ta sẽ khó 
tránh khối cái chết. May mắn thay, 
no biết tự bảo vệ bằng những quá 
trình ve chế mgắn hạn luôn luôn 
xuất hiện theo sau hưng phấn, và 
nhất là bằng giấc ng, suốt một 
đêm các tế bào thần kinh được 
nghĨ ngơi, dưỡng sức, phục hồi khả 
năng hoạt động, 

Dựa vào những nghiên cứu về 
cấu tạo của từng nơ-rôn và đặc biệt 
là về sự tồ chức hệ thống cña hệ 
thần kinh, các nhà kỹ thuật đã cố 
gắng bảt chước thiên nhiên thừ 
chế tạo những cái máy tính điện tứ- 
gần giống bộ não người hơn, 


Người ta đã tực nghiệm với 
những bộ phận điện từ đóng vai 
trồ các nơ-rôn nhân tạo, gọi là 
nơ‹rixto (nơ-rôn tranzi-t0 : một 
thứ trung gian giữa nơ-rôn và tran- 
Zi4o). Nơ-ri-xto có tính chất giống 
tế bào não. Nó có khả năng chưng 
phến* và cả khả năng cức chế»; 
hưng phấn lan ra trong toàn đàn 
nơ-ri-xto trong khoảng thời gian 
chớp nhoáng l50 phần ngàn giây 
tương đương với tốc độ 




















hưng phấn ở não, 


su đó là 
một khoảng thời gian tương ứng 
sự tạm ngừng hoạt động. Trong lúc 
này nơ-ri-xto tích lũy năng lượng 
cho chu trình hoạt động mới. Một 
nơ-ri-xto đã có tới 8-1Ô mạch vào 
và mặch ra và người ta đã có thề 
chế tạo cả nơ-ri-xto truyền hưng 
phấn, phân biệt với loại nơ-ri-xto 
truyền. ức chế, 


Máy lắp từ nơ-ri-xto giống bộ 
não sống nhiều hơn những mấy 
tính điện tử thông thường. Ñó có 
một số đặc tính mới đặc trưng cho. 
các cơ thề sống. Ngay từ năm 1958 
máy tính IBM-704 cổa trường đại 
học Ha-vớt (Hoa Kỳ) đã có khả năng 
phân tích văn đề và chọn ra điều 
cơ bản. Máy ‹ Mark — Ï> của Hoa 
Kỳ đã thề hiện được khả năng cao 
hơn: nó có khả năng trừu tượng 
hóa, "nhận ra đúng hình vuông hoặc 
hình tròn đưa cho nó không kề 
ta võ các hình đó to, nhổ, có màu 
gếc khác nhau và đặt theo vị trí 
như thế nào, Các nhà khoa học Mỹ 
như Nê-oen, Sao và Xi-mơn đã chế 
tạo được những cái máy đặt tên là 
«Người giải đáp vạn năng có 
thề tự tìm được lời giải hợp lý 
cả khi không cung cấp cho nó 
đủ thông tin cần thiếu, ví dụ như 
só cho ta biết phải làm thế nào đề 
đạt mục đích một cách nhanh 
chống và hiệu quả trong trường 
hợp một nhà mấy cho ra một 
loại máy mới và cần biết phải 
sử dụng thiết bị cũ 
thế nào, với nhu cầu 
-vật liệu như thể nào v. 
khoa học Mỹ khác là Hi 
Rõ-&e-xtơ đã chế tạo những cái máy 
hay hơn nữa, chuyên dùng đề chứng 
mình các định lý hình học. Còn 
nhà khoa học Xô viết Mi-kha-in 


















Bôn-ga-dơ thì đã chế tạo được cái 
máy chuyên dùng đỀ tìm ra các quy 
tác số học. Ở trung tâm tính toán 
Ki-ép (Liên Xô) cũng có ,hững máy 
tính điện tử lậpđược chương trình 
tối ưu cho sảo xuất, và cả loại máy 
biết đọc và phát hiện các lỗi ngữ 
pháp. Máy tính «Ki-ép› giúp các 
báo øĩ chẩn đoáo bệnh chính xác 
chỉ mất không đầy hai phút. Các 
nhà sinh điều khiền học Xô-viết A- 
, mô-xốp, Kút-xun, Ca-xét-kin đã dựa 
+/:theo mô hình hoạt động của não do 
họ nghiên cứ đỀ chế tạo ra những 
bộ não điện từ c TAIR › và €MA- 
LỨT-SƠ » (chú bé) tuy còn thô sơ 
nhưng đã có một số biều hiện của 
hoạt động có ý thức của con người. 
Ví dụ như ‹ Ma-lứt-sơ » đã biết chọn 
đường đi, tránh các cọc gỗ và hỗ 
sâu đào lung tung trên đường đi 
và tiến đến đích theo bành trình hợp 
- lý. Còn € TAIR › thì biết tự sắp xếp 
những đồ vật cần vận chuyền cho 
gọn gàng và mang tới nơi quy định. 












































Đó chỉ mới là một trong những 
bước đi đâu tiên của con người 
trong quá trình bạc tập thiên nhiên 
đề chế tạo ra những bộ não điện từ 
biết tự mình vạch ra cho mình kế 
ho¿sh hành động và thực hiện kế 
hoạch Tiếp theo đó là giai đoạ 
Xây dựng những bộ não nhân tạo 
«thông minh» hơn, ví dụ như nó 
biết tự mình «suy nghĩ», sáng tạo 
ra những sẩn phầm mới chẳng khác 
gì ấ nhà bác học của chúng ta 
ngày nay đang sáng tạo, rất có thề 
rồi những cái máy có bộ não nhân 
tạo. đó cũng cócxúc cảm*,etình cảm; 

- dĩ nhiên lề thứ xúc gầm, ĐnÙ 
cảm cmáy», 












Con đường te nay tới hí 
chắc còn xa lắm, cho dù vì 
tắc là có thề đạt được. 
son người khám phá thêm được một 
phần bí mật nào đó ca bộ não của 
mình đề lấy đó làm bài học cải tiến 
bộ não điện tử trong kỹ thuật, thì tự 
nhiên ở =ơn người lại nấ: 
cầu ty hoàn thiện bản t 













não mà thiên nhiên đã phú 
mình. Và con người ở trình 3 cao 
hơn đó lại tiếp tục đì sâu hơu vào. 
những bí mật của thế giới, tron 
đỏ bộ nấo chỉ là một phần nhỏ 
nhoi mà thôi. 








LỆ NGUYÊ* 









~ V sớO gỡ nhä mnh 
lồng ưng mỗ 
Chẩn thĩ vững ? 

~ tông trăng w nõ ăn 
cơm ,G%chôn vong 
v nÒ ðn bb,em g1! 














IỰ NIÊN: 
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người thả muôn thuở 





Các bạn bãy thử hình dung 
cuộc sống của (ồ tiên ta những 
Bị năm về trước, khi mới bắt 
đầu lịch sử tiến hóa. Lúc đó còn 
chưa có những liều biết sơ lược 
nhất về địa lý, vật lý, hóa học 
hay toán học như bây giờ chúng 
1a được học ngay từ khi bước vào 
ngưỡng cửa nhà trường. Nhưng 
thực tế hằng ngày lại đầy rấynhững 
thừ thách đối với con người nhổ. 
Họ không chạy nhanh được như con 
thú, không bay được lên trời như 
on chim, không lặ đưới 
nước được như cá. Một trận mưa 


















bất chợt, một dòng sông ngăn 
đường, thậm chí một con vật 
hoang đã hay một đần côn trùng 
nhổ bé cũng đều eó thề mang lại 
mối đe dọa cho cuộc sống của họ 
vốn đã khồ cực, Họ thường xuyên 
phải chịu đới, chịu rét phải lần 
trốn, ần nấu, phải bó tay khuất 
phục trước t nhiên đầy sức 
mạnh vĩ đại... Hoàn cảnh buộc họ 
phải tìm cách tự bảo vệ lấy cuộc 
sống của mình và làm sao tiến tới 
ngày một tốt đẹp hơn. 

Người thầy đầu tiên của họ 
chính lại là Tự nhiên. 














Vào một ngày mưa gió nào đó, 
cảnh những rừng cây bị lay động 
bởi những bàn %" hình, những 
cành lá bị đè xuống, rồi lại 
bật lên với sức mạnh khẳng khiếp, 
bầy chim muông xao xác lần trốn 
vào những hang hốc bí Ần. Con 
người điền sử: trong lúc kinh hoàng 
vẫn kịp rút ra từ đó một bài học 
cho mình ¡ nếu họ cũng bất chước 
dùng cành cây làm vũ khí, nốu h. 
cũng tạora được những hang 
kín đếo mà trú ầm, nến như họ 
biết dùng sức bật của một thân cây 
bị uốn cong đề tăng thêm sức mạnh 
cho cánh tay của họ thì cuộc sống 
sö vững vàng hơn nhiều lắm. Thế 
là ra đời những vũ khí thô sơ : 
cành cây, ngọn dáo, cánh cung... 
Những “ngôi nhà› đầu tiên cũng 
xuất hiện bằng cách chồng chất 
những thân cây đồ, những tắng đá 
làm tường và vài tàu lá làm mát 
che... 


Những bài học từ tự nhiêu vô 
cùng phòng phú, nhưng không 
hoàn chỉnh, luôn luôn đòi hỗi con 
người phải góp phần sáng tạo, bồi 
đấp thêm. 


Một thân cây đồ vất ngang bờ. 
suối, có thề là hình ảnh đầu tiên 
của chiếo cẦu bắc ngang sông. 
Nhưng từ lúc dò đấm, men dần 
theo thân cây xù xì đề vượt qua 
đồng nước xiết, tới lúc bắe nên 
được cây cầu bằng phẳng, thuận 
tiện là đả một chặng đường dài. 
Theo những số liệu lịch sử thì 
những cây cầu đầu điên bảo qua 
sông, vực lớn đã xuất hiện ở Ba- 
by-lôn, ở Hy Lạp, Ai Cập, Trung 
Quốc vào khoảng 6 — 7 ngàn năm: 
về trước, Như vậy là con người 
đã phải đành tới hàng chục xạn 
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năm đề hoàn chỉnh một bài học 


rút ra từ tự nhiên, đấp ứng yêu 
cầu cuộc sống của -mình, 


Một thân cây nằm , tình 
cờ lšn đi khi bị động tới. không 
có gì giống như chiếc bánh xe mà 
con người vấn nhận là do mình 
sáng tạo. Nhưng, có thề trong một 
trường hợp tình eờ nào đó, con 
người tiền sử đã nhận thấy khúc 
cây tròn chuyền dịch nhẹ nhàng 
hơn một thên cây có cành lá rườm. 
rà hay một phiến đá. Họ luồn khúc 
cây tròn dưới phiến đá, và thấy 
cũng đầy đi được dễ dàng. Thế là 
ra đời thứ phương tiện vận chuyền 
đầu tiên,:eho phép con người chuyền 
tải được những vật nặng, vượt trên 
khả năng sức mạnh của họ nhiều 
lâm. Rồi từ đó, sửa đồi cải biến 
thêm, khúc gỗ được thay thế bằng 
những khoanh tròn, rồi tiến dần 
tới chiếc bánh xe. Những chiếc xe 
có bánh đầu tiên do trâu ngựa kéo 








“hay người đầy, xuất hiện ở các nước 
phương Đông (Trung Hoa, Hy Lạp, 


Ai Cập.) khoảng 4 — 5 ngần năm 
về-trước. Và xét cho cùng, thì kể 
sáng tạo chiếc bánh xe cũng là tự 
nhiên, và ‹con người chỈ tiếp tục 
hoàn chỉnh. 


Câần phải nói rằng, những bài hợc 
từ tự nhiên không hẳn bao giờ 
cũng thành đạt. Có những trường 
hợp con người đủ cố gắng cũng 
không sao bọc được, mà đành phải 
chuyền sang đường khác. Như theo. 
truyền thuyết, thì cha con Đê-đan 
và ca đã là những con người đầu 
tiên muốn học cách bay của phững 
con chim đề vượt khỏi chốn mê 
cung bằng đôi cánh. Họ dùng sáp 
chấp những chiếc lông chìm lại 
thành cánh, và cũng bay, được lên 





khỏi nơi giam cầm. Nhưng ánh mặt 
trời đã làm nóng chẩy đôi cánh của 
họ và bài hộc tự nhiên đó đã 
thất bại. » 

Về san, vào «thời của những phát 
kiến vĩ đại› khoảng thế kỷ 17—]8, 
eŠn nhiều người muốn tiếp tục bài 
học của Đê-đan và l«ca khi trước... 
Họ cũng muốn học 
và cũng thắt bại. 
ra máy bay đã đi theo con đường 
hoàn toàn khác. Đầu tiên, có lẽ là 
những cánh diều, mà con người 
đã mô phỏng theo hình ảnh một 
chiếc lé bị uốn theo làn gió. Rồi 
từ chiếc diều đến chiếc tàu lượn, 
và cuối cùng máy bay là những 
bước nổi tiếp. Cho tới bây giờ thÌ 
về một vài phương diện nào đó, 
những máy bay do con ngư ¡ chế 
tạo đã vượt xa những sáng tạo của 
tự nhiên. Chẳng hạn, chưa eó giống. 
chím mào bay được cao, xa và 
nhanh như những máy bay phẩn lực 
hiện nay. Nhưng về nhiều mặt khác, 
như mặt thuận tiện,- tiết kiệm 
năng lượng, đơn giản... thì sáng 














+ tạo của con người eo với tự nhiên 


vẫn thua kém hẳn. Chơ nên,` giờ 
đây, bài họe về sự bay cổa tự nhiên 
đang được giở lại, và người ta hy 
vọng sẽ tìm ra trong đó nhiều giải 
pháp mới cho công cuộc chịnh phục. 
những độ cao và khoảng. cách: 


Cách đây không lâu, một cuốn 
sách ra đời, với một tựa. đề hấp 
đấu +: «Con người! Kế xe lạ nào đó! 
Cuốn sách nói về những vị khách 
vũ trụ, từ một hành tỉnh nào khác 
tới thăm trái đất chứng ta chăng ? 
Không. Tác giả cuốn sách là một 
nhà sinh học nồi tiếng, dành hơn 
bốn trăm trang đề trình bày những. 
bí ần trong bẩn thân con người 


1? 


b 
































chúng ta. Rất nhiều biện tượng mà 
khoa học còn chưa sao giải thích 
được, và khả năng Ẩy điệu của tự 
nhiên đã làm cho chúng ta phải 
kinh ngạc. Ví độ : bộ óe. Trong mộ 
ộ não chỈ nặng tt 
dưới một ki-lôgam, bao gồm 17 
9Ï nơrôn hay tế bào thần kinh, 
là cả một hệ thống máy tính 
caiêu thường», Chỉ riêng những 
tế bào nơ-rôn, nếu thay thế bằng 
các cấu kiện điện tử. hiện đại, eũng 
phải xếp chật một khu phố hàng 
mấy trăm tòa nhà cao tầng. ĐỀ 
cœung cấp điện năng cho hệ thống 
hoạt động, phải cần hết công suất 
của một nhà máy điện cỡ lớn. Thế 
mà thiên nhiên lại chỉ gói gọn 
trong khoảng một đềximét khi 
và nuôi» bằng năng lượng vài 
oát, Mặc dù thế, bộ óe có thề làm 
cä những việc mà một máy tính 
hiện đại nhất bây giờ cũng không 
làm được, , 

Thì ra, côn người hiện đại, dù đã 
phát minh ra máy tính điện tử: và 
vệ tỉnh nhân tạo; dù đã biết điều 
khiền cả mọi quá trình tạo thành 
mùa màng trong cây xanh và khai 
thác năng lượng từ hạt nhân, dù 
đã từng san núi, lấp biề + hay tạo 
ra đã thứ vật liệu mà thiên nhiên 
không hồ có... Con người tài năng 
nhường ấy vẫn còn phải học ở 
thiên nhiên nhiều lắm, nhiều lắm... 


Điều đầu tiên phải học là tính hợp 
1ý trong các cơ cấu kỹ thuật sinh vậ 
Có thề tin rằng, trải qua thử thách 
của hàng triệu năm lịch sử, những 
gì không hợp lý đã không thề tồn 
tạ. Có những điều thoạt nhìn 
tưởng là bất hợp lý nhưng sự thật 
không phải thể. Chẳng bạn, có 
những lúc người ta đã tự hỏi: 
Tại sao thiên nhiên phải tốn công 
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sáng tạo ra nhiều loại, nhiều giống 
đề làm gì? Câu trả lời của tự 
nhiên là: Tất cả độu nằm trong 
một thề câu bằng sinh thái chỉ 
cầu thay đồi hay vắng mặt mật 
thành phần nầy là toàu thề sẽ 
+ cũng có thề thác 
cỗa loài 
lợi gì? Tại sao con rết 
tới mấy chục cặp chân? Các nhà 
sinh học đã giải đếp: cái đuôi cổa 
mỗi loại có công dụng riêng của 
nó. Như đuôi cấy vừa thay máy 
phát động, vừa làm bánh lái, đuôi 
kỳ nhông hay cá sấu là một vũ khí 
lợi hạt, đoôi bò đề xua đuồi bầy 


côn trùng quấy nhiều 












Sự hợp lý trong cấu trúc ca cếc 
bộ máy sinh vật thề hiện ở tính cơ 
động, linh hoạt, tính tiết kiệm và 
chuẩn xác vượt xa những máy móc 
mà con người đã dày công sáng tạo. 
Sự so sánh giữa bộ óc và máy tính 
điện tử ở. trên là một ví dụ. 





Những bài học từ tự nhiên còn 
cho con người những kỹ thuật 
mà họ hoàn toàn chưa biết, 
Qua cân chuyện cña Brao..ta tổ thể 
thấy rõ. Nhà kiến trúc này phải giải 
quyết một vấn đề khó lÀ bác một 
cây cầu qua một khúc sông chảy xiết, 
không thề xây dựng mổ cầu được. 
Trong lúc đang thơ thẦn trong *vườn 
với đầu óc căng thẳng, ông vướng 
phải một sợi... tơ nhện. Một tia sáng, 
lóe ra: sợi tơ nhận chính là chiếc 
sầu nối giữa hai cành cây, không 
cần trụ chống. Phương án cầu treo 
của Brao đã giải quyết bể tắc cho 
biết bo nhiên nhà kiến trúc khác. 
Giải pháp đó đã học ở... loài nhện † 

















Giờ đây, khi đã nấm trong tay 
những kỹ thuật hiện đại về hóa 


học, cơ học, điện tử học, sinh học... 
cơn người vẫn còn vụng về, thua 
kém so với tự nhiên. Chẳng bạn, 
kỹ thuật hóa học của họ đầu có 
chế tạo ra được gạo, thịt, rau quả... 
tì: những chất vô cơ sẵn có ? Những 
thức ăn *thay thế? mà họ làm ra 
bầu như chẳng còn giá trị bồ dưỡng 
mặc dù nguyên liệu là một, Chỉ 
riêng giới tự nhiên biết cách chế 
biến giẫn đơn, tiết kiệm. 


Hoặc lấy ví dụ ngay trong trường 
hợp con bò. Thức ăn của nó chỉ 
là nước và cổ. Nhưng từ những 
chất trởng như vô bồ ấy, qua bộ 
máy tiêu hóa đã biến thành thịt, 
sữa. Giá như con người học được 
kỹ thuật chế biến chất xơ... thành 
thịt bò, thì họ sẽ chẳng còn bao giờ 
phải lo lắng đến nạn thiếu thực 





_ phầm, thiếu dinh dưỡng v.y.. 


Có lẽ, còn chưa ai hình dung 
“hết được những triền vọng rộ 
lớn của khoa Phỏng sinh học biện 
đại — khoa học chuyên nghiên cứu 
các cơ chế sinh vật đề mô phỏng 
trong các giải pháp kỹ thuật nhằm 
cải tiến săn xuất và nâng cao đời 
sống. Nhờ đó mà con người sẽ 
sáng tạo những máy móc, công cụ 
hữn hiệu, chuần xác, tiết kiệm năng, 
lượng hơn : những quy trình kỹ 
thuật mới lạ, giảm nhẹ lao động và 
eó hiệu quả eao hơn; những 
phương tiện vận chuyềo, giao thông 
liên lạc thuận tiện, nhanh chóng hơn 

Thời đại chúng ta chắc chắn s 
chứng kiến nhiều bước ngoặt vĩ 
đại mà cuộc cách mạng kỹ thuật 
sẽ đem lại, trong đó Phỏng sinh 
học đang đóng góp một vai trò 
không nhỏ. ĐỨC QUANG 
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_ Những lP 
- Bài học tiên trí 


“thị trấn Skô-plê (Nam Tư) một 
chiều hè năm 1963. Cảnh sống hàng. 
ngày đang diễn ra bình thản như. 
mọợi chiều khác. Những quấn cà 
phê đông chật những khách quen 
ưa la cà ngồi nhấm nhấp ly rượu 
trước giờ cơm tối, vừa nghe nhạc 
êm dịu vừa tần chuyện phiếm, Mấy 
cửa hiệu bách hóa đã lên đèn cho. 
những bà nội tợ vội vã còn kịp 
chọu vài món cần thiết cho bữa 





Ú 


sớm mai. Cồn ớ nhà hát trung tâm, 
người ta đang tíu tít chuầo bị cho 


`một buồi trình diễn đặc gắc của 


đoàn vũ kịch từ thổ đô tới về. 
Khổng ai ggbi đến một điều gì 
Khác thường có:thề xây ra cho họ... 

riêng ông già giữ sông viên 
Póc-chi-ê từ sáng sớm, không hiều 
mo lại cẩm thấy đám thú rừng 
nuôi làm cảnh trong công viên đã 
có hột vẽ gì khác khác lạ kỳ. 


Chúng-thì nhau gào lên những 
tiếng thẩm thiết, và nhảy chồm 
chỗm như định phá rào sắt ra 
ngoài... 

Đến xầm tối, thì dường như cơn 
bệnh quákgở đã lây lan sang cả 


_ những vật nuôi trong nhà. Những 


chú mèo vốn hiền lành, bỗng nhây 
vút lên tận mái nhà, xù lông cong 
đuôi, rú lên từng bồi. Vài con bò, 
từ đâu không hiều, chạy lồng trên 
đường phố, khồ cho mấy người 


“ eảnh sát phải đuồi theo trối chết, 


Rồi chim chóc, côn trùng cũng có 
yể hoạt động khác thường. 

Hình như tất cả những con vật 
bằng tiếng nói riểng của chúng, 
đang muốn báo cho người dân 
Skô-plê điều gì, mà họ không thèm 
đề ý tới. Và, khì biết ra thì đã 
muộn. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 7 
năm 1968, giữa lúc cả thị trấn nhỏ 
bé còn đang yên giấc, tại họa đã 
xây ra. Đất chuyền mình, nâng lên 
rồi lại hạ xuống như mặt biền 
trong cơn sóng bão, khiến cho cả 
những tòa nhà ba tăng kiên cố cũng 
đồ sụp như những đồ chơi bằng 
giấy. Lửa bốc lên từ những yất 
nứt, cùng hơi-khói khét lẹt, thiếu 
cháy tất cả những gì còn lại... Chỉ 
su Ì7 phút, cả thị trấn chỉ còn 
là đống gạch vụn, chôn vùi trên 


„1800 con người bất hạnh, đã làm 


"gơ trước những lời cảnh báo của. 
Tự nhiên... ụ 


Hiện tượng những con vật có 
thề cảm thấy trước động đất không _ 
phải xây ra một. lần ở Skẽ-plê. 
Người ta cũng đã ghi nhận nhiều 
trường hợp khác ở, An-giê-ri, ở 
Nhật Bản, ở Chỉ Lê... v. v... (những , 
nơi thường xảy ra động đất) những 
hoạt động khác thường, có tính 


cách báo trước tai họa, của những 
giống vật như mèo, chó, bò, ngựa, 
chim, rần. Đặc biệt là tấn, Có một 
lần, ở Chỉ L£ trước ngày xây ra 
động đất tới hai, ba ngày, hàng 
đàn rắn xuất hiện trên đường phí 
Chúng đâm sầm cả vào người và 
xe cộ, nhưng rồi lại nháo nhào trốn 
chạy, chẳng còn chút gì là vẽ hung 
dữ, Theo kinh nghiệm, những dấu 
hiệu khác thường ở loài vật thường 
xẩy ra trước động đất từ 5 — 10 
giờ đến 20 — 3Ù giờ, 


Không phải chỉ động đất, mà cả 
núi lửa phun nữa. Cách đây không 
lâu, những nhà khảo cồ đã phát 
hiện ra di tích của thành phố cồ 
Pôm-pêi bên bờ Địa Trung Hải, 
bị chôn vùi trong dòng phún thạch 
của núi lửa Vê-duy-vơ, Điều kỳ lạ 
là khi khai quật lên, mọi cảnh sinh 
hoạt còn giữ: được hầu như nguyên 
vẹn. Có những gia đình đang trong 
tư thế ngồi ăn, và trên bàn của họ, 
còn cả những mầu bánh mì và thức 
ăn. Nhiều người khác ở trong tư 
thế đang chạy hoặc đang đi trên 
đường phố. Hồi cả đến những nhà. 

“tâm, nhà hát, cửa hiệu... cũng 
ghỉ lại dấu vết của mọi hoạt 
động bình thường. Rõ rùng là làn 
sóng lửa đã bất chợt ập đến 
trong một lúc bất ngờ nhất, 
khiến cho cả thành phổ Không kịp 
trở tay. Giầu, nghèo, sang, hèn 
đều bị thiên cháy trong lửa phun 
bóng bổng, và nhờ đó, thề xác của . 
họ vẫn giữ được nguyên vẹn sau 
19 thế kỹ, : 


Nhưng, có một điều kỳ lạ-là 
trong tất øÄ những di tích còn lại, - 
không hề có một xác súc vật nào: 
Từ những con ngựa, còn chó, con 
mèo đến những con vật hoang đại 
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đều không thấy. Lính tính nào đã 
báo cho chúng biết trước tại họa 
mà chạy ftốn, trong khí con người 
vẫn tự hào là thông minh hơn thì 
lại đành bó tay ? 


“Theo những kinh nghiệm và 
khảo sát mới đây, thì những giống 
vật eó khả năng cẩm thụ với động 
đấu, cũng có khả năng cẩm ứng 
với hiện tượng núi lửa. Ví dụ, 
những người đân chài Nhật Bần 
nhận xét thấy có một giống cá vốn 
sống ở biền sâu, ít khi xuất hiện 
trên mặt nước. Nhưng mỗi khi 
thấy nó xuất biện, là một vài ngày 
sau đó, số có hiện tượng động đất 
hoặc núi lửa phun trong phạm vi 
vài ki-lô-mét quanh đó. Hoặc ở các 
đão In-đô-nê-xia, trên các sườn núi 
dốe, có một loài hoa kỳ lạ được 
đặt tên là hoa động đất. Bình 
thường, hoa này không bao. giờ 
xuất hiện, Song mỗi lần thấy nó, 
là những thồ dân sống trong khu 
vực phải mau mau lần tránh đi 
thật xa. Vì hoa đó không lãm lăn 
bao giờ : nó nổ trước 2 — 3 ngày 
mỗi ln xảy ra tai họa động đất 
hay núi lửa, và đã được sử, dụng: 
như một dấu hiệu tiên đoán chính 
xúc. 











Điều đặt ra cho khoa họe-hiện 

tìm xem có mối liên hệ 
a các hiện tượng trong lòng 
đất và các hoạt động sinh vật đặc 
biệt ấy. Vì, ta biết rằng từ lâu, việc 
báo trước các tai họa động đất và 
núi lửa đang là đầu đề của một bài 
toán hóe hiềm đối với các nhị 
học. Theo thống kê hằng năm, trên 
toàn thế giới có hàng vạn vụ động 
đất lớn nhỏ và chừng 500 núi lửa 
hoạt động. Có những vụ động đất 
gieo lại tại họa khủng khiếp. Ví 
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dụ vụ động đất năm 1923 ở Tô.ky.ô 
táo đài 2 ngày, làm chết 143.000 
người và tàn phá gần 1 vạn ngôi 
nhà. Vụ động đất tháng 2 năm 1960 
tiêu hủy toàn bộ thành phố A-ga-dia 
¬ở Ma-rốc và làm chết lỗ, psười. 
Theo số liệu của UNESCO, trang 
bình mỗi năm thiệt hại do động 
đất và núi lửa trên toàn thể giới 
vớc chừng một tỈ đô la và 14.000, 
sinh mạng, Nhưng những tai họa 
ấy lại không hề có «in bì 
báo trước, mặc đù con người đã 
vận dụng đủ mọi thành tựu kỹ thuậ 














hiện đại. Những mấy đo cực kỳ 
‹chính xác về chẩn động, về điện 
Ÿ trường, từ trường, về độ phóng xạ 
bay nhiệt độ của lòng đất và 
ngay cả những vệ tỉnh nhân fạo 
bay vòng xung quauh địa cầu đều 
không phát hiện được mộtey thay 
đồi nhỏ bé nào trong trạng thái vật 
lý của mặt đết trước mỗi lầu xảy 
ra tại họa. Chỉ khi động đất đã 
-xẩy ra rồi và gây ra bao nhiêu 
thiệt hại, thì những máy ghỉ mới 
nhậu biết mà thôi. Nhưng như vậy 
thì còn có ích gì nữa, ngoài mục 
đích thống kê số lần và ước tính 
những thiệt h 





Mật lần nữa, con người phải 
tìm đến tngười thầy vĩ đạp là 
Tự nhiên, 


Những khả năng «tiên trìs ở loài 
vật, là điều màcon người đã nhận 
biết và lợi dụng từ lâu. 


Trước hết là những khả năng 
báo trước thời tiết. 


Trong cuộc sống cơn người, thời 
tiết là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng 
trực tiếp đến sinh hoạt, sẵn xuất, 
sức Khổe, bệnh tật và nhiều khi cả 
tính mạng. Ngay từ thời thượng 
ồ; khi còn chưa có những hiều 
biết sơ lược nhất về tự nhiên, thì vì 
nhu cầu hàng ngày, con người đã cần 
phải biết trước trời sẽ mưa hay năng, 
bão tố bay êm lặng, Từ đó đã nấy 
sinh nhiều quan niệm mề tín đị doan 
mà một số người nào đó biết nắm 
lấy đề tạo ra quyền ủy thống trị. 
Như trong các truyện cồ, ta thường 
thấy những đạo sĩ, những nhà tiên 


trí chuyên làm việo hô gió, gợi mưa, 
xem ngày lành tháng tốt và răn cứ 
vào đó đề đưara những lời tiên trì 
khủng khiếp. Trong các triều vua 
thời cồ, còn thường có phững quan 
chức chuyên nhìn trời, trông đất đề 
đoán trước những biến eố xây rau.. 


Nhưng hóa ra mọi phép lạ ấy 
đã có cẩn trong tự nhiên, tron¿ 
những siah Yật tầm thường nhất] 


Không hiều từ khi nào, những 
kinh nghiệm. quan sát hoại động 
của loài vật, cây cổ đề dựa vào đó 
đoán trước thời tiết đã được truyền 
miệng trong dân gian. 

Chẳng hạn, nhân dân ta thường 
nhận xết : 


« Chuồn chuồn bay thấp thì mụa 


Bay cao thì nắng bay vừa thì 
‹.„ âm? 
Những kinh nghiệm khác dựa 
vào tiếng kêu của cóc, nhái, hoạt 
động của kiến, ong bay cáo hiện 
tượng đời sống cây cổ cũng có thồ 
sưu tầm được khá nhiều, đả chép 
thành một cuốn sách dày. Điều lý thứ 
là nhiều khi những dẫu biệu đoán 
trước thời tiết ấyeòn nghiệm đúng 
nhiều hơn cả những dự báo theo 
khoa học nữa... 


Điều bí mật nào đã giúp cho 
sinh vật + đẫm thấy » trước được 
những chiều bướng thay đồi thèi 
liế mà ngay những máy móc tỉnh 
vi hiện đại nhất cũng không cho 
thấy? — ° 

Người ta đã thữ tiến hành những 
thí nghiệm như thế này : Trên 
kháp một vùng rộng lớn của mặt 
đất, đặt nhiều điềm đo đạc, quan 
sát các yếu tố thời tiết như nhiệt 
độ, độ Âm, khí áp, mây, gió... 









































Mọi biến đồi dù nhỏ đều.được ghỉ 
lại và truyền bằng điện báo về một 
trung tâm, cho các chuyên “gia 
phân tích. Từ đó, dựa theo 6n 
quy luật khí tượng đã biết, có thề 
dính toán chiều hướng diễn biến 
cho ngày hôm sau. Kết quả, trong 
ba trăm trường hợp chỉ có được. : 
một trăm trường hợp chính xác mà 
thôi. Ẫ 

Gần đây, nhiều kỹ thuật biện 
đại khác như ra-đa, vệ tỉnh nhân 
tạo, máy bay, máy tính điện XS 
cũng được sử dụng trong ngành 
khí tượng nhằm nâng cao độ chính. 
xác của dự báo thời tiết, nhất là 
dự báo các biện tượng nguy hại 
như bão tố, mưa lớn. Song kết 
quả cũng chưa vượt quá 60 — 70 
phần trăm... 

Thế mà, khi đối chiếu với 
kết quả theo đối cáo hiện tượng 
sinh học ở loài Ÿật, cây cổ và cả 
ở người nữa, người ta nhận thấy 
một điều đáng ngạo nhiên. Đó là, 
nhiều khi, trong các kết' quả đo 
bằng máy móc còn chưa thề hiện 
một xu thế biến đồi nào, thì bộ 
máy øinh vật đã ‹âm ứng? được. 
Chẳng hạn, có trường hợp một cơn 
bão lớn đang tiến tới. Qua ảnh chụp. 
từ vệ tỉnh nhân tạo, điều đó cố 
thê thấy rõ. Nhưng những máy đo 
đạc tại chỗthì vẫn ghi lại những trị 
số độ ầm, khí áp, nhiệt độ... không 
thay đồi. Trong khi đó, những đàn 
kiến đông đảo đã hối bả dọn t9. 
Hoạt động của bày ong, của côn 
trùng có một vẻ gì xao xuyến khác 
thường. Nhiều người bị những căn 
bệnh cố hữu như hen; suyễn, thấp 
khớp, tìm mạch... - cảm thấy bệnh 
dội lên, đau nhức, Và quả nhiên 
chỉ 1 — 2 ngày sau; bão đến. Lúc 
đó, những số liệu đo đạc mới cho 
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thấy những bước nhảy vọt của ấp 
suất không khí, của nhiệt độ, độ 
Am... v.v 


Trước đây, những hiện tượng 
sinh vật báo trước thời tiết như 
thường được giải thích bằng 
cảm ứng với độ âm. Ví dụ như bộ 
cánh chuồn chuồn là những màng 
mông, có khả năng thu hút và đọng 
nước, giống như những ‹Ềm kế 
mà trong công tác khí tượng 
thường dùng đề đo độ ầm không 
khí. Khi độ ầm tăng lên, nước 
đọng nhiềulàm nặng cánh, khiến 
chuồn chuồn không bay được cao... 
Hoặc giả, đối với những người bị 
bệnh thấp khớp, mà người ta cho 
là có tính «dị ứng: với độ Am, khi 
độ ầm tăng lên thì cũng khiến cho 
hoạt động bệnh lý mạnh thêm... 


Nhưng như vậythì giải thích 
làm sao những trường hợp độ ầm 
và ngay cả nhiệt độ, khí ép... còn 
chưa thay đồi, như trong những thí 
-aghiệm nói trên, mà sinh vật đã cảm 
ứng được ? Thì rạ, độ Âm chỉ là 
một dấu hiệu bề ngoài. Tác động 
chủ yếu phụ thuộc vào một nguyên 
nhân nào khác mà con người còn 
chưa biết rõ. 


Nói tới đây, ta có thề nhớ lại 
một giai thoại về Niu-tơn, Tưởng 
truyền rằng, nhà bác học vĩ .đại 
này một bữa dạo chơi về miền quê. 
“Trong lúc đẹp trời, ông còn muốn 
đi xa nữa, nhưng một ông lão chăn 
cừu đã ngăn lại, khuyên ông trở 
về, Nhữ bác học rất đối ngạc nhiên 
tầm hiểu lý đo. X 

— Trời sắp mưa lớn— ông lão 
trả lời — Bây cừu đã nói cho tôi 
biết trước... 















Quả nhiên, chỉ một lát say t 
eơn mưa lớn đã ập đến. Nhà tú 


„ hẹc suy nghĩ về chuyện đó, cho 


rằng lông etu là vật hút ầm, và ôn, 
lão chăn cừu đã săn bứ vào Ki 
hiệu lông cừu âm đề đoán trước cơn 
mưa.Ông bèn thử thí nghiệm với một 
tớ, lòng cừu, đem cân đo chính 
làng ngày, và theo dõi thời ti 
_ đó đề dự báo. Nhưng, lạ em 
khi lông cừu đã xến và mang vào 
phòng thí nghiệm, thì những khả 
tăng thần kỳ cũng biến mất, Mặc 
dù trọng lượng mớ lông thay đồi 


“hàng ngày (do hút thêm hơi ầm) 


song điều đó chẳng hề nghiệm đúi 
với chuyện thời iết sð tạnh hay mưa, 
Hình như khả năng tiên trí chỉ có 
khi còn ở trên con vật sống... 

Nhà bác học người Ý Pie-các-đy 


_/Jới đây đã làm lại mị Ử 
lột thí nghiệt 
_khác. Ông đem chất êm tường 


'  lẾ 
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lấy từ tế bào của một vật” sống đụ 
trong phòng thí nghiệm vế sáp điều 
kiện ®hiệt độ, độ ầm, áp suất và 
nhiệt độ chiếu sáng không thay 
đồi. Nhưng chất thí nghiệm đã có 
sự thay đồi trạng thái. màu sắc-và 
tính chất rất rõ. Nguyên nhân của 
sự thay đồi chính là từ trường, 

điện trường trái đất và thành phần 
bức xạ mặt trời luôn luôn dao động, 

mà điều này rất có thề liên quan 
với những biến đồi thời tiết, 


Trong một thí nghiệm khá 
người ta đo hiệu thể nh điện trên 
da người. Kết quả, cho thấy những 
trị số rất \l2: nhau, tùy người, 
tùy lúc. C. 4g bạn, điện thể cao 
nhất thường "ào lúc trưa, và nhổ 
Hết 20-41 giờ đêm. Khi sắp 
có đông, hay bão, trị lệ 
Hoàng h là j số điện thể 
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f nghiệm với cây cổ cũng cho. 
ta nhiều nhận xét thú vị. Như 
mi-mô-da có cẩm ứng rất nhạy 
với thời tiết xấu. Điều đó có. 
n với aự thay đồi của tìc trường, 


ø đến chất tế bào trong cả 


lhì phải chăng bí mật của 
sác «nhà tiên tr sinh vật› là ở bộ máy 
eẳra ứng điện từ ? Mỗi cơ-thề sống có 
thÈ mang sẵn trong nó một máy thu 
cực kỳ nhạy bén, mà các lớp da bên 
ngoài (hay lông, cánh) ehï có những, 
cần ăngten. Mọi sự thay đồi về 
théi môi trường sống, kề cả thời 
giống bão hay núi lửa, động đất 
vay đều tạo ra những đao động điện 
từ trường mà chỉ riêng những máy 
thu « sinh vật » mới tiếp nhận được. 
Những tín hiệu này được khuếch 
đại và truyền qua những cơ chế thần 
kinh, tạo ra những phẩn ứng sinh 
hay bệnh lý và cả những trực 





























` 

Bài học sẳa cáo « nhà tiên trí sinh 
vật» đang được con ngườy tiết 
thu một cách hào hứng. Phẩt nói 
răng bên cạnh sự tỉnh vi của các 
eơ thề sống, cúc máy móc của con 
người chỉ đáng được ví như những 
đồ chơi thô kậch. Nhưng với đầu 
óc thông mình sáng tạo mà eon 
người vẫn tự hàb, họ sẽ học được 
cách dự đoán chính xác những hiện 
tượng tự nhiên. 





Lúc đó; những nhà khí tượng 
sẽ không còn bị chế điễu vì dự báo 





thời tiết cña họ hay sai lầm ! Những 





(ai họa thiên nhiên hằng đem lại 
những thiệt hại lớn lao cho cuộc 
sống như bão, lụt, động đất, núi 
lựa sẽ được loại trừ, nhờ 
biết trước từ sớm, lửc nào và nơi 
nào chúng sẽ xẵy Tả. 

NGỌC TOÀN 
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« TRỦ VUI: 


Bí mật của 
vòng cao su 


Do e6 tính đào hồi nên vòng cao. 
su ó những điều bí Ần mà ta có 
thề khai tháo được. Dưới đây là 
vài trò vui từ vòng eao su 

Trò 1: Treo một vòng dây thun 
ở ngón tẩy trô (H.1). Lấy ngón tay 
giữa đè lên phần nửa vòng (H.3). 
Kéo phần nửa vồng còn lại cho 
giãn ra rồi choàng aữa vòng dây cao 








au qua ngón tay giữa đề móe trở 
lại vào ngón trổ (H.3) thành hình 
số 8. 

Đây giờ, bạn lấy mắm lấy đầu 
ngón trổ, rồi eo ngổn giữa cụp đầu 
xuống cho vòng đầu của aố 8 trượt 
ra ngoài thì lạ chưa, vòng dây lại 
nhãy sang ngón giữa (H.4). 

Trò 2: Dùng một vòng dấy cao 
au ruột xe đạp (hay vòng dây thun) 
tròng ào hai ngón tay trổ và giữa. 
Dùng một dây cao su khác khóa 
vòng kia lại bằng cách bắt chéo 
nhiều lần qua ngón tay (H.1). Bây 
giờ đố bạn làm thế nào cho vòng 
dây cao su đã bị khóa lại chuyỀo 
được từ 2 ngón giữa và ngón trỏ 
qua hai ngón út và ngón đeo nhẫn 
như ở hình 3 

Giải thích: Bạn chỉ cần gập # 
ngón tay lại rồi kéo 'vòng dây cao 
su bị khóa choàng qua 4 ngón tay 
(H.3). Rồi mở nhanh 4 ngón tay 
cho chúng duỗi thằng ra, tức 
thì vòng đấy cao su sẽ được chuyền 
chỗ qua hai ngón kia như ở hình 
ề : 





HAI VƯI 
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© TRANH ĐỔ 


Ai tỉnh mắt 


Bạn hãy nhìn vào bức tranh 
theo và bạn hãy đõi trau ` 28B 
chỉ tr điềm O, xem thử mũi tên sẽ 
đưa bạn đến con số nào nằm phía 
bi trên bụg tranh. Hãy coi chừng, 
những con đường chẳng chị h 
đc ng DĐ BH chẳng chịt sẽ đánh. 





Giải đáp : g 
Mũi tên sẽ dẫn đến con sỡ 8. Bạn 


hãy dùng đầu một bút chì nhọn vi 
nhọn và 

một cái thưới 
ước kể đề kiềm tra lại 


Chú ý: 
hờn ặp đường xoáy trôn ốc thì 


lu bút chì đề theo dõi và 


ua một chướng ậ 
phải đặt một cái thước Trẻ k+” 
eho đúng đường thẳng. 
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12344 67 89/0118 13/4 (5 J6 f7 lê lạ 








Trong mỗi người chúng ta, aỉ ai 
cũng đều có một cây đần hết ức 
đặc biệt, đó là cổ đọng, cây đàn 
tuyệt vời Í Có sai “giếng "aÍ trong 


giọng nói, tiếng hát ? Cấu trúc. của 
giọng quả là phức tạp, nhưng từ 
thuở ấu thơ, ta đã nhận ra ngay 
trong hàng trăm lờiru, đâu là lời 
.ụ mẹ ta | 

Cây đàn này có thề ví với cây đàu 
phong cầm được đấy, Này nhé, hơi 
thở là gió của hộp đàn, dây thanh 
C#) là e a đàn, các khoảng vang 
như họng, miệng, mũi, ngực... là 
hộp đào. Tuyệt thay ! Chỉ có hai dây 
trong cồ họng mà ta cóthề phát ra 
được bao nhiêu giọng trằm bồng 
khác nhau. b 

Ai cũng có thề hát tốt, thậm chí 
lại hát hay nhưng thiếu hơi thì bát 
đúng làm sao được, nói chỉ đến hát 
hay ? 

Vậy muốn hát được dàihơi, nói 
không mệt thì nên tập thở sâu. Thởi 
còn có tác dụng cẳ động cơ hoành 
làm xoa bóp các tạng trong Ð bụng. 
các tạng vận chuyền điều hòa, cơ 
thề tráng 'kiện, sống lâu. Chính vì 
thế, thực tế các danh ca trên thế 
giới đều khỏe mạnh. 


_ - Còn những giọng Ống bơ rỉ» thì 


— “mo? Việc ấy chẳng khó. Các em 


* 


cứ banh cả họng, cồ, cỗ ngựo trong “ 
trời lạnh, cáo em có ngay cái giọng 
«khăn khăn như sịt đực». Khi bị 
khan cả tiếng, nên chọn giọng trung 
bình thì nói mới rõ, lên giọng cao 
hay hạ giọng xuống một chút là 
mất hẳn giọng ngay, khoảng nš 
bảy ngày eau giọng cña các em m 
trở lại bình thường. Dĩ nhiên; bị 
khần tiếng tái đi tái lại nhiều lần 
thì giọng tất phải bị khào liên tục, 
khó chữa. Chơi đùa nghịch ngợm, 
gào thết nồi cả gân cũ, lên giọng 
quá sức, đễ bị viêm thánh quản rồi 
khản đặc cả tiếng khó phát ra âm 
thanh khi nói. Chúng ta vẫn còn 
nhớ trong lịch sử văn nghệ, danh 
ca có giọng nam cao Ca-ru-xô, chỉ 
vì quá gắng sức mà vỡ thanh đới 
trong khi đang trình diễn băng say 
rồi... mất tiếng luôn, không thể hát 
ca được nữa Ì Tiếc thật! 

Bác sĩ PHẠM KHẮC TRÍ 











(Œ#) Dây thanh ở trong bọng phát ra 
giọng nói. Có bai dây thanh, khi ta nói 
ĐỀN uy thánh khép khít nhau, khí thừ 
re (hì hai dây thanh rời rA. 
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„` BẠN CÓ BIẾT ? 


Chiếc áo giáp kỳ: diệu 


Ngày xưa, khi ra trận các vị 
Wướng thường mặc vào mình áo 
giáp bằng sắt, hay bằng thép nặng 
trình trịh. Theo thời gian chỉnh 
chiến, nẵnÈ sương, mưa gió, dầu 
dần áo giáp bị hoen rỉ, sứt mẻ, 
rồi bề tung. Dĩ nhiên! phải có 
nhiều áo giấp đề thay đồi. Nhưng 
hầu như chẳng eó chiếc áo giáp 
nào bền vững được với thời gian 
và chung thủy với tuồi thọ của con 
người. 


Thời đại chúng ta ngày nay, khi 
được đưa vào vũ trụ, các nhà du 
hành cũng phải mặc vào người 
những chiếc Xo giáp (nhưng các 
loại áo giáp này có cấu tạo phức 
tạp và cảng ngày càng được hoàn 
thiện hơn đề bảo vệ cơ thề của 
các nhà du hành trong suốt chuyến 
bay). \ 


Nhưng các bạn nhổ ơi, chúng 
ta tuy không có dịp được mặc áo 
giấp của các vị tướng thời xa xưa 
hoặc chưa được mặc áo giáp bay 
vào vũ trụ. Song, từ thuở lọtdòng mẹ 
cất tiếng khóc chào đời, mỗi một con. 
người trong chúng ta đã tự mặc trêu 
mình một chiếc cáo giáp kỳ diệu. 
Lúc mới sinh ra sáo giấp? của ta 
mịn như nhung, mỏng và xốp còn 
chứa nhiều nước. Lúc này nó 
chưa làm nhiệm vụ một mình được, 
nó còn phải nhờ đến lớp mỡ màu 
trắng xám bảo vệ, điều hòa nhiệt 
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độ, nuôi dưỡng và chống lại các 
bệnh tật. Lớp mỡ này gọi là chất 
gây» đã từng được các nhà y học 
quan tâm bênh vực. Họ không nhất 
trí cho các bà hộ sinh (h: 
mụ), các cô nuôi trể rửa sạch chất 
này trong vòng 48 giờ kề từ lúc 
em bé mới sinh, 

Rồi theo thời gian, chúng ta 
lớn lên thì chiếc áo giáp của chúng 
ta cũng mỗi ngày một thêm hoàn 
chỉnh. Từ đó, nó cũng biết thở, 
hít đưỡng khí (O;), thải trừ khí 
các-bổ-nÍc (COa), hấp thụ được từ 
0,ð đến 1% dưỡng khí thải trừ 
được bằng 8% khí eác-bô-íc mà 
phồi đã hô hấp. Chúng ta thử 
nghiệm nhốt chỉm vào một cấi hộp 
đậy kín có chứa khí độc, đầu chim 
thò ra bên ngoài đề thở, nhưng chim 
vẫn không thề sống được, bởi vì 
da chim đã hấp thụ khí độc đưa- 
vào cơ thề. 








» 


Quanh năm bốn mùa xuân, hạ, 
thu, đông, đáo giáp cũng có đồi 
màu. Chẳng hạn trời lạnh thì da 
tối đi vì mạch máu dưới da co lại 
đề giúp cho cơ thề đỡ giá rét. Trời 
năng gất, táo giáp" đỗ bừng, lã 
chã mồ hôi, vì mạch máu dưới 
áo đã nở ra đề thải nhiệt, mồ hôi 
bốc hơi qua những lỗ chân lông 
mang theo các chất cần phải đào 
thải của cơ thề. 


Các em có biết không sáo giáp» 
kỳ diệu này còn có một hệ thống 
truyềntia. Nếu chạm vật nóng, 
tay ta sẽ rút lại ngay đề tránh bồng. 
Đó là vì sáo giáp? có thần kinh đưa 
cảm giáo nóng về vỏ não. Nhận báo. 
hiệu, thần kinh trung ương liền ra 
lệnh : *cho #ay mút nào ngay 1%, bảo 
đảm an toàn. 


ra táo giáp" cũng cồn có 















n vệ trung thành và rất đũng. 
cảm. Đó là men li-dô-dim lúc nào 
cũng trong tư thế sẵn sàng đánh 

- bại các loại vi trùng bám vào sáo 
giáp». Bình guân cứ trên một een-ti- 


mét vuông diệu tích sáo gi 

bần eó khoảng 40 ngàn vỉ trùng đủ 
loại : Ngoài ra còn phải tính đến 
ghề lở, nấm, hắc lào. v.v... (khiếp 
chưa l) 

Phải gìữ gìn cáơ giáp? của mỗi 
cá nhân chúng ta được sạch sẽ các 
bạn nhé, Phải siêng năng tắm rửa, 
giặt giã áo quần. Qua thực nghiệm 
người ta đã nhận thấy rằng bôi cùng 
một lượng vi trùng lên một cáo giáp» 
sạch thì sau I0 phút có đến 9054 vi 
trùng bị tiêu diệt, càng lúc đó, trong 
vòng 20 phút sau ở cáo giáp" bần 
không vệ sinh thì có hơn 95% vi 
trùng vẫn còn nhởn nhơ (nhớ nhé!) 

Ôi ! chiếc «áo, giáp» thật là kỳ 
diệu cổa ta Vừa nhẹ vừa bền, 
che chở cho ta thấy chung suốt đời 
từ thời thơ: ấu đến lúc bạc đầu, 


Chiếc sáo giáp» kỳ diệu ấy ở 
ngay trên cơ thề các bạn đấy ! Đó 
chính là lớp da của chúng la. 





Bác sĩ; PHẠM KHẮG TRÍ 
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BẠN CÓ BIẾT ? 


MUỐC VÀ _, 
tf THÍ 


Như các bạn đều biết, không có 
nước thì' không có một sinh vật 
nào tồn tại được. Nước cũng như 
không khí là những yếu tố rất quan 
trọng đối với đời sống sinh vật. 
Khoa học vũ trụ ngày nay đã đưa 
son người lên đến mặt trăng rồi 
nhưng con người không thầ sống 
lâu trên hành tỉnh này. Bởi vì mặt 
trăng không có khí quyền, không có 
lấy một giọt nước, Chúng ta vẫn 
nghe trên mặt trăng có... ðiÖa mưa› 
mang một cái tên với ấn tượng trần 
ngập cả nước nhưng đó chỉ là biền 
cøt, những sa mạc hoang vu, vắng 
mm Mặt trăng chỉ là một hành tỉnh 
chết, 





Qua thực nghiệm cho biết con 
người có thề nhịn ăn trong 75 ngày, 
(ụ thề là năm 1959, vì bị nạn bão 
táp( bốn thủy thủ Xô-viết đã Tãnh 





đênh trên Thái Bình Dương hơn 
40 ngày mà vẫn sống, nhưng nh 
khát thì không chịu đựng hơn 
giờ. Không uốñỆ gì hết và không 
_ được tiếp nước vào cơ thề thì chừng 
48 giờ sau, các cơ quan bị mất nước, 
máu đặc lại, võng mạc mắt rối loạn 
làm ta nhìn vàng cổ ra, mà ông bà 
ta vẫn thường nói : « Khát Yàng cả 
mất »; nhìn một thành hai, äo giác, 
ngây ngất. 

Vấn đề nước rất quan trọng. 
Qua thực nghiệm cho. thấy chuột 
vhết khát nhanh hơn shết đói. Ở 
người càng ít tuồi, ahịn khát càng 
dở. Các bạn ó biết con lạc đà 
không? Lạc đà mang trên lưng một 
sái bướu. Trước khi phải đi xa, 
thường là qua các sa mạc nóng bồng, 
lạo đà uống đầy một hơi hai ba chục 
lít nước, dự trữ trong lớp mỡ dưới 
bướn, mặt kháo lớp mỡ đầy øũng 
sinM ra nước cho lạc đà đùng trong 
suốt cuộc hành trình, khoa học gọi 
là cnước nội sinh>. Còn ở chúng 
ta thì không thề nào bắt chước lạc 
đà được, nếu khát chúng ta cũng 
không chịa nồi, vậy thì phải làm 
sao ? Trong những buồi trưa hè oi 
ä, để bóng mãi đến khô cả cồ họng, 
©ầmỉ bình toong mà tu một hơi ừng 
te thì ái chà chài Khoái ghê l Nhưng 
tống như vậy không « đã khát mà 
còn làm cho. tìm, thận thêm mệt, 
Trong một thời gian ngắn tìm phải 
nhận một lượng nước lớn € quá 
#Äi* Tìm đưa xuống thận, thận 
phải lọc nhiều, tiệt đái luôn. Xin 
các bạn cứ uống (ừ từ t m 
một thôi, ø thấy đỡ. khá không 
xwột, không sặc mà còn được: tiếng 
lịch sy văn minh, không ¿am ăn 

tục uỗng, ` 
















BẠN CÓ BIẾT ? 
Suối phun 
nước nóng 
đúng hẹn 





Bạn thường nghe nói tới suối 
sườn hông: Nhưng đã bao giờ bạn 
nghe nói đến suối phun nước nóng 
khêng? Nhất là một suối phun 
nước nồng rất đúng hẹn, thế mới 
kỳ chứ † 

Đúng hợn thế nào ? 

Thế vày nhé, Từ lòng đất, nó 

“2 phun lên một tig nước nóng khồng 
lồ, phun một lúc nó lại tự động 
«eĂps; đúng giờ hẹp, nó lại 
lên lần nữa, rồi lại ngừng, rồi lại 
phun. 

tư ¡ phun 
Đó là trhờng hợp suối phi 
nước nóng Old Faithfal (Âu Phai- 
phun) ở bên Mỹ. “` 
Cức nhà khoa học giải thích rằng 
ˆ đưới lòng đất có một lớp đá nóng. 
Nước ngầm chảy thấp qua lớp đá 
nóng ấy nên bị đun tống lên, càng 
lúc càng nồng eho tới. khỉ nó biến 
thành hơi nước và nến lại rồi 
phủún theo kẽ nứt cổa trái đất vọt 
lên cao. - ĐIN SẮC 
Thế là chúng ta cứ một cái suối 
phun nước nồng: ” 








viên quốc gia Gie-lò 


Ở côn 
Xếên (Yellow Sione) có khoảng 209 
y 





¡ phun nước nóng loại 
Nhnng suối to nhất là suối Giant 
€eyer phun được một vời cao tới 
50 mết, nhưng suối nàỹ không 
biết cúng hẹn», có nghĩa là nó 
cũng biết «cúp» nhưng bất Vö NH0 
lứo thì phun rất lâu rồi mới nghỉ: 
lúc thì vừa phun vọt lến một lát 
đã nghỉ vì thế du khách không 
biết trướó được giờ nớ phun nhện 

trái lại có những suối phun rất 
Ph Mếếc cứ mỗi giờ nó phun vài 
lần, \ 

Suối Old Faithlal là một loại” 
như thể. Đã kêN Hai 

Người rừng quản lý 
này tt Lập một trò vui BÙI 
sau : Ông ta sắm một cấi ch ọ 
nhỏ như cái cần sang số xe hơi, 
gần đrên mặt đất, Xong, ông tA h 

họp đám đông hiểu kỳ lại ni 

miột vùng đất xám xám bằng phẳng 
(dĩ nhiên đây là những du m 

đầu tiên đến đây viếng guối. phun 
Old Faithfal), ông ta sẼ nói : 
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+ — Thưa quý vị, đây là cái cần 


só phép thần, tôi chỉ cần đầy nó 
sang bên phải cái nhẹ là từ 
đưới lòng đất một lưỡng nước 
nóng sẽ phun vọt lên. 


lúc ấy người hiểu kỳ đứng 
chung quanh sẽ nói 











~" Làm đi eoi nào † 


Nhưng ông ta coi đồng hồ. Ông 
ta biết rằng òn năm phút nữ: 
mới phun. Thế là ông ta nói ba 
hoa một hơi về lịh sử của suối 
phun nước nóng, xong ông lại coi 
giờ. Sắp tới giờ nó phun rồi, 





Ông vừa thoáng nghe một tiếng 
động lạ. Mọi người chung quanh 
đều im lặng. Người gác rừng đưa 
tay đầy nhẹ cái cần số, 


Thế là từ dưới lòng đất một 
tia nước nhồ bắn lên, càng lúc 
càng mạnh, cằng vọt lên cao, tổa 

tơng mờ mịt khắp một vùng, 
Tỉa nước càng lúc càng lớn, càng 
0A0? và h dầu. Nó vọt lên tới 
ba mươi mét. 








Trong vòng 4 phút suối phun 
này đã tdựng đứng› một cột nước 
eao như thể trong không gian. Rồi 
nó từ từ hạ xuống, hạ xuống dần 
và coúp› hẳn. 


Người gác rừng lại kéo cái cần 
số về vị trí cũ, làm như thề chính 
ông ta là người đã thu €phép» 
thần thông lại và ra lệnh 'cho. ngọn 
suối ngừng phun. Mọi người đều 
biết đó chỉ là trò đùa của người 
gác rừng nhưng văn thích thú 
hoan nghênh ông và thưởng tiền 
cho ông. Xong, họ lại đến xem một 
cái suối phun khác gần đó. 


Đ.CH sưu rầm 
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lối 4 


Quáng 
Gà 


Chơi ú tìm thì hầu em nào cũng 
thích nhưng cũng có những em 
muốn chơi mà lại chẳng tham gia 
được vì... bệnh quáng gà đã làm 
cho những em đó không nhìn được 
Tố các vật chung quanh mình từ lúc 
trời chạng vạng, ánh sáng yếu đi, các 
em khó phâu biệt được mọi vật. Đó 
là do thiếu sinh tốA nên độ nhạy 





“của mất trong trời tối đã giảm đi. 


Thiếu sinh tố A còn bị mắc bệnh 
khô mắt, nước mắt bài tiết ra ít 
và ngừng trệ đi, có thề làm cho bệnh 
nhân mù hẳn nếu không được điều 
trị kịp thời. 


Sinh tổ Á có nhiều trong đầu gan 
cá thu, trong sữa, trứng y.v... 


Các thứrau quả như cả cải đồ, 
#ấc, cà chua, đu đủ chín, ớt chín thì 
có chất tiền sinh tố A » (tức là 
trước khi thành sinh tố A) mà khoa 
học gọi là chất Ca-rô-ten. Vào gan, 
chất Ca-rô-ten biến thành ainh tố A. 
Gan và ruột là hai nơi chế biến sinh 
tố A trong mỗi cơ thể của chúng 
ta. 


Ăn trái cây xanh, uống nước lạnh, 
bị đau bụng thì làm sao có đã sinh 
tố Atrong người được ! 
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e BẠN CÓ BIẾT ? 


SỰ PHỤC HỘI: 
CỦA KHINH 







bị quên lãng. 
nhiên, những đề nghị phát 
chúng gần đây khiến cho 
anh của phi eơ sẽ lại trở 
nên hữu dụng trong thời 

chúng tá. 


Xuất hiện 





› trời nước 
tháng 12 
năm. năm tươi năm trước 
khi mếy bay ra đời, trong một 
F thế skỹ 20, 

















chuyền con người và hàng hóa 
t vời qua những củi 







Dương. Chúng có thề chở 
khách từ Châu Âu đến Ñ 
không hơn 72 giờ. Thật ra, chúng 
chậm hơn máy bay nhưng chúng lại 
$ cấp cho hành khách nhúng 
nghỉ : eabin riêng, nhà hàng 
ấn, sân đạo riêng. 















Trong ba mươi năm. hoạt động 








TONNG 
thương mại, khinh khí cầu đã 
mang hàng trăm ngàn bành khách 
và hàng ngàn, hàng ngàn tấn hàng 
hóa. Các kỹ lục bay của nhữa 





khinh khí cầu còn: đúng khuyến 
khíếh hơn : Năm 1926, nhà 
thám 


n tên Hoall Amundsen 











„ Alasku. Năm 1999, khí cầu 
của Đức LZ⁄-1?7 bay vòng 
quanh thế: giới trong mười hai ngày 








t đoạn đường là 

















3õ ngần. nÍ 1937, khinh 
khí cầu V-6 đạt kể lục 
tuyệt đối : báy liên tục 130 giờ 





37 phút. 


Chỉ eó khinh khí sầu bay vút 
qua bầu trời, 





h lình, một loạt những tại 

thảm xảy khí cầu máy 
khồng lồ Hindenburg của Đức nỗ 
tan năm 1937; ch Akron củ 
hãi quân Mỹ tan xác: một khí cầu 
máy khồng lồ khác của Mỹ, chiếc 
Maeon, rơi và chìm đướ đại 
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đương; chiếc LZ-127 của Đức và 
K-101 của Ảnh cũng đã tan tình. 
Đáo chí đã phỏng tính, trong hơn 
23 năm đã có`18 tại nạn chính với 
tồng số 348 người thiệt mạng. 

Những tai biến có nhiều lý do : 
thường là do khí hy-drô-gen nồ ; 
sự thiếu kiến thức về đặc tính vật lý 
của vật liệu trong việc chế tạo 
khinh khí cầu ; sự hiểu biết quá ít 
ỗi về khí động lực học; lãi lầm 
của phi công. 

Người -ta bắt đầu từ chối sự raạo 
hiểm. Việc chế tạo khinh khí cầu 
tơi vào sự suy đồi cộng với việc 
phi eơ ra đời bay qua Đại Tây 
Dương. Sự liên lạc giữa Châu Âu 
và Châu Mỹ vẫn được duy trì 
nhưng không còn có mặt “cửa các 
chú voi bay khồng lö nữa? ˆ 

Khinh khí cầu có thề làm được 
hiện nay Ÿ 














Giáo aư Oleg Chembrovsky, một 
nhà chuyên môn nồi tiếng trong 





“lãah vực ehế tạo khinh khí cầu, 


nói :+Trong thập niên 40 và sau đó, 
ngành kỹ thuật đã loại bỏ chúng. 
Ngược lại, ngày nay chúng: rất căn 
thiết cho hàng loạt công việc. Thí dụ, 
cách gì tốt nhất: đề vận chuyền một 
tuốc-bin hay. một máy biến điện 
lặng2,3 trăm tấn? Với những đơn 
vị như vậy, đề đặt vừa vào tro 
máy bay, người ta phải lấy đi hết 
mọi thứ trong máy bay đề có chỗ 
ậy, mỗi công việc 
pÌ ậy tại sao không 
dùng khinh khí cầu đề mang những 
món to; năng, cồng kềnh như thế? 
Khí cầu máy có khả năng ma 
nặng rất lớn. Chúng có. thề cÌ 
hàng trăm tấn và một ngày nào 
đó trong tương lại, có thŠ nâng 
Vài ngàn tổn, 
tiêu thụ 1/3 nhiên 
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cơ dùng : 1/20 hay thậm chí 1/20 
của trựe thăng sử dụng. 
Chúng lại không giới hạn khả năng 
bay. Những loại khinh: khí cầu 
không lồ này được dùng đề vận 
chuyền và lắp ghép các bộ phận của 
ôi ty dựng. Khí cầu máy 
có thề giúp mang đầu và khí, xây 
dựng cầu và ống dẫn khí, bảo vệ 
nạn cháy rừng. 
Những ngư: y 
dựng khinh khí cầu bị nhiều người 
phân đối, họ cho rằng công nghiệp 
chế tạo khí cầu máy sẽ không tránh 
đượe nhiều vấn đề đặt ra. Thí dụ, 
iệc sản xuất khí hê-li-um thì đất, 
vấn đề khác là sự chọnhựa những 
vật liệu, những vật liệu tồng hợp 
không đủ cung cấp đề thay thể kim 
loại, cạnh đó, chúng cũng đất v. 
Tuy nhiên, trong lúc có những kế 
hoài nghì như thể thì nhiều. phác thảo. 
khí cầu máy được xây dựng ở các 
thành phố Xô-viết đã thề hiện công 
iệo của phi cơ trong các kiều hoạt 
k 





























tránh được những lỗi lầm ta 
của quá khứ. Điều này gi 
vì sao khinh khí cầu ngày nay về 
kích thước và khả năng nâng nhỏ 
hơn những khính khí cầu khồng 
lồ của những người đi trướ 

Kiều mới nhất của những khinh 
khí cầu 
những hợp, 
chắn, những vật 
đáng tìu cậy.« 

Khinh khí cầu đang bất đầu hồi 
phục. h ^ 
li HỒNG THANH 

(farge dịch theo tạp chí §putnik) 













u nhẹ đặc biệt 

















1— Nguyên tắc: 

Nước từ dĩa Á theo ống cao sủ 
chẩy xuống bình C và ép không 
khí trong bình € lại. Vì bình 
thông với bình B nên không khí 
với áp lực cao ở' C — đầy nước 
trong bình B vọt lên theo ống cao „ 
su và phun thành cột nước trên 
đia A Chiều cáo của tịa nước tính 
từ mặt nước trong dĩa À vừa bằng 
chiều cao chênh lệch giữa hai mực 
nước trong hai bình Bvà C (H.).. 


.H — Vật Hiện : 

— 6van xe đạp hư không có 
kìm van. 
2 bình ny long 4 lít. 
1 đĩà nhựa lớn 
— Vài mết ống cao su nhồ. 
1H! — Cách làm: 


Đục lỗ ở thành bình nhựa gần 
sát đáy và đút van xe đạp từ trong 





_, ra. Chêm vào bai 'mặt thành bình 


hai miếng cao su ruột xe; cất tròn 
và ÊYoy chặt. Ở hai nắp bình, 
hai miếng cao su bên trong cất lớn 
bằng lòng trong nắp đề khi vặn nẫp, 
sẽ được kín hơi(H.2). Trên dĩa ` 
nhựa hai van xe đạp quay đầu 
xuống. Đút một ổng ruột viết biơ 
vào đồ làm mổ }hun. : 


IV — Cách dùng: 


Vòiphun chỉ hoạt động được 
khi tất cả các 'nấp đậy và các đường 
ống đều kín, Đầu tiên đồ đầy nước 
vào bình B, bình C đề trống và 
gắn cáo ống như hình võ. Sau đó 
đồ mộtít nước lên dĩa A và mỏ 
phuo bắt đầu' phun nước. Các em 
có thề đặt trên dia một mô hình 
non bộ có núi, nhà cửa, suối nước, 
vòi phun eẽlàm cho cảnh vật đẹp 
hơn. 


Chúc các bạn thành công. 


VŨ ĐÌNH TUẦN 











Chắc hẫn bạn đã từng nhiều lần 


chạy đuồi theo những con đom, 


đóm bay lập lòe trên bãi cổ vào 
những đêm hè đẹp trời. Bỏ chừng 
mươi eon côn trùng bé nhỏ đó vào. 
một cái lọ con, bạn có thề ghé sát cái 
lọ này vào trang sách in soi sáng lờ 
mờ những dòng chữ được. Ngày 
xưa, ở nước ta nghe nói cũng đã 
từng có những người nghèo phải 
dùng đèn đom đóm đề học, và họ 
đã thành đạt cơ đấy ! 

Bạn đừng vội chê cái đèn đom 
đóm. Về phương diện thắp sáng 
thì chất lượng của ánh sáng đom 
đóm cao hơn mọi thứ ánh sáng 
đèn mà con người đã chế tạo ra, 
và còn eao hơn cả ánh sáng mặt 
trời nữa. Trong khi mặt trời phát 


“ra những tia gây sức nóng nhiều 


gấp trăm lần những tỉa sáng, thì 
đom đóm chÏ cùng cấp tỉa sáng mà 
thôi. Người ta gọi ánh sáng của 
nó là cánh sáng lạnh», 

Nhìn ánh sáng mặt trời và ánh 
sáng điện phát ra từ bóng đèn tim, 
ta thấy màu trắng. Nhưng thực ra 
đó là một hỗn hợp nhiều tia mầu 
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sắc khác nhau: đổ, da cam, vàng, 
lục, lam, xanh chàm và tím. Mặt 
ta nhìn sự vật thích hựp nhất dưới 
ánh sáng màu xanh lục. Với ánh 
sống màu đỏ thì mọi vật đều tù 
mù, Vì vậy không ai ưa thích làm 
việc ban đêm dưới ánh sáng đó. 
Tất cã những ngọn đèn phát sáng 
nhờ nung nóng như đèn dầu hỏa, 
đèn măng sông, nến, đèn điện dùng 
tim... đều phát ra nhiều tia sáng đồ. 
Vì thế dùng các loại đèn này không 
những nóng mà còn không thích 
hợp với mắt nữa. 





Ánh sáng do con đom đóm phát 
ra vừa lạnh lại vừa không có tia 
mầu đổ nên thật dịu mắt. Người 
ta mơ trớc khám phá ra bí mật cña 
cách phát sáng đom đóm và học 
tập nó. Một trong những người 
khám phá được bí mật đó là nhà 
vật lý Xô viết Va-vi-lốp. Là một 
người rất say mê ánh sáng và 
những vật phát sáng nói chung, 
ông thường thu thập tất cả các vật 
phát sáng và đặt chúng vào các lọ 
hoa. Trong phòng ông người ta 
thấy đây là những chú đom đóm, 







kia là những con sâu đất hoặc 
những cành cỗi mục phát ánh sáng. 
Ông sưu tập chúng, tìm hiều chúng 
và cuối cùng đã đạt được điều 


` mong ước. 


Thì ra trong thân thề của đom 
đóm có những tế bào đặc biệt chứa 
một chất só thề phát ánh sáng khi 


vô số ống dẫn đến các tổ bào 
biệt này. Khi con côn trùng mở 
các ống dẫu ra thì ôxy của không 
khí đến tiếp xúc với hóa chất có 
trong tố bào và có sự phát sáng. 
Còn khi nó đóng các ống dẫn lại thì 
phản ứng hóa học ngừng. Do đó mới 
có hiện tượng ánh sáng đom đóm 
lập lòa. Hiện tượng phát ánh sáng 
trên đây được gọi là sự phát quang. 
Nó cũng có thề gây ra bởi dòng 
điện. Đó là trường hợp của những 
ngọn ‹ đèn Vaxvi-lốp * hay đèn « ánh 
sáng ban ngày? hiện nay đã được 
thông dụng. 


- Đèn phát quang thông dụng 
thường là một ống thủy tính, 
đường kính chừng 25 - 50 milimét, 
hiểu đài chừng 40 — 60 (eó khi 
tới 150) centimét, mặt trong bôi 
một hỗn hợp những chất bột có 
thề phát quang như vôn-íra-mát 
ean-xi, xi-li-cát kẽm và bô-rất ca- 
đì-mi. Người ta rút hết không khí 
trong ống ra và bơm vào một ít 
khí agôn và một giọt nhỏ thủy 
ngân. Thủy ngân bay bơi tạo ra 
một ít hơi thủy ngân có áp suất 
vào khoảng 1/80.000 — 1/100000 
ấp suất khí quyền. Hai đầu đèn 
ống có hàn bai sợi đây gắn liền với 
các điện cực, và từ điện cựo đèn 
ống được nối với mạng điện thấp 











hợp với ô-xy của không khí. ` 





Điện cực là những mầu dây 
xoắn bằng vôn-fram bôi một chất 
đặc biệt, trong đó có ô-xýt của 
ba-ri và của các kim loại kiềm thồ 
khác. Những chất này có đặc điềm 
là khi được đốt nóng lên 800® — 
1000® thì phóng ra các điện tử, 
đầm bảo cho dòng điện chạy qua 
ống từ điện cực nọ tới 
kia của đèn. 











lúe đầu phải nhóm mồi đền ống, 
tức là đốt nóng điện cực cỗa nó 
bằng cách nối mạch điện cho đồng 
điện chạy thẳng qua bai điện cực 
đề nung nóng dây vôn-ram trọng 
khoảng Ì-2 giây đồng- hồ.-Sau đó 
ngất mạch nhóm mồi, và bây giờ 
dòng điện sẽ phóng qua :ống, Việc 
đóng và ngất mạch nhóm + mồi có 
thề thực hiện bằng một cái ngắt điện 
thông thường, Nhưng làm như thế 
bất tiện, nên người ta dùng một 
bộ phận tự động làm việc, dó, 
là rơ-le hoặc etac-te; 


Sau khi đồng điện đã chạy, qua 
đèn ống thì nhiệt độ trong đèn duy 
trì sự phóng điện qua đèn. Dòng 
điện phóng qua ống làm: hơi thủy 
ngân phát ra những tia tử ngoại 
không trông thấy được. Chúng tác 
dụng vào những chất bôi ở mặt trong „ 
của ống và gây ra biện tượng 
phát quaùg, tức là phát ra cánh sáng. 
lạnh*. Tùy theo tỷ lệ cña các chất 
thành phần bôi trong ống, ánh sáng 
đèn có thề cớ mầu khác nhau : hoặc 
là tính sống ban ngày*, hoặc là 
cánh sáng trắng» hoặc là cánh sáng 
trắng vàng»... rất dịu mắt, 


Về phương' diện thắp sáng thì 
đèn ánh sáng ban ngày tương 
đương với đều dây tim có nhiệt 
độ tim 6200®C, đèn ánh sáng 
"trắng tương đương với thiệt độ 
tìm. đòn 4550 ®C..Đèn phát quang 
biến được tới 27% măng lượng 
tiêu thụ thành ánh sáng, vì thế tiết 
kiệm hơn gần. $ lần đèn dày tim. 
Đều phát quang có thể dùng lâu 
đến 3000—4000 giờ, gầu gấp 3 lần 
đèn dây tìm. Những tia tử ngoại 
lọt ra khỏi đèn ống còn có tác dụng 
diệt trùng và kích thích sự phát 
triền của cơ thê, chống được bệnh 
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còi xương của trể em. vì thế đèn 
phát quang ngày càng được mọi 
người ưa thích và người ta đang cố 
'găng tìm cách giảm giá thành loại 
đèn này nhằm đưa vào sử dụng 
rộng vãi trong sinh hoạt 


Lê Nguyên -Long 

















\ HUANGĐAO - 
Nà com Hn8 32p Vi 


Thị ích dịch và rút 
ngắn theo bản tiếng Pháp, 





Đây là một chuyện thật, do em 
Äa-sa Ba-rát, một thiêu niên con. 
của một thủy thủ Liên Xô kề lại. 
Đá là một em bê Tí tuồi, nhỏ nhắn 
tò mục rẻ, Trong mội chuyến đi 
biền sới cha, em đã bị sống giồnồm 
lung xuống biền cà nhờ bơi giỗi nên 
em đã trôi giai vào một hồn đảo 
nhỗ xíu trên biền Ô-khố-seơ. Với 
lồng đã \g cẩm, sự thông mình và 
kiên nhẫn, Xa-sa đã khắc phực những 
thiếu thốn về những khốc ngiệt 
của thiêu nhiên đồ sống suốt hơn 
mật thắng trời lên đảo hoang. 
Cuối cùng em đã được cứu thoát, 


Ngồi trên tẳng đá tôi quan sát hòn 
đảo, Tòi hoàn toàn trần truồng, Đăng 
sau tôi là một ngọn núi mọc đầy 
bụi rậm, không cao lâm nhưng rất 
hiềm trở. Những đỉnh núi đá vươn 
lên khổi thảm lá xanh, Nhiều cây 
mọc thẳng trên đỉnh núi. 


Tôi quay đầu lại, Biền làm tôi 

khó chịu ngay từ đầu. Phía chân 
trời, những đợt sóng cứ như euộn 
tròn hướng về bờ? 
„ Tôi đứng dậy sờ soạng quần áo. 
Áo tôi gần như đã khô nhưng quần 
thì còn ầm ướt. Đồ. lót cña tôi đọng 
những lớp muối trắng như hồ. Tôi 
bày những thứ tôi có được trên đá: 
Một con dao hai lưỡi và một cái 
mở nút chai, cái tuổe-nơ-vft, h: cây 
kim băng, một đoạn dây, một sợi 
thất lưng, một đôi bít tất. 


Tất cả chỉ có thể. 


Tôi tin rằng người ta số sớm. 
tầm ra tôi, có thề là hôm nay hoặc 
ngày mai. Chắc họ không biết sóng 
đã ném tôi lên phía nào trên bờ. 


Tôi mặc lại quần áo, cất mọi 
thứ vào túi và đi tìm nguồn nước 
ngọt. Tôi khát khô cồ họng. 
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Tôi đi thẳng tới chân núi. Bụi 
rậm đã chắn tầm mắt khiến tôi 
không còn nha thấy đỉnh núi nhưng 
tôi vẫn nghĩ là tôi đi đúng hướng 
vì đất dưới chân tôi mỗi lúc một 
cao dần, D 

Đột nhiên một tắm bững đầy 
rêu phong chặn đường tôi. Từ đó, 
bụi cây thưa thớt hơn và tôi cảm 
thấy có hơi gió. Gió đã đuồi muỗi 
đi và tôi quyết định nghỉ ở đó một 
lát, Đầu óc tôi rối loạn vì cơn khát 
và mắt tôi hoa lên 





Tôi suy nghĩ xem chỗ nào có 
thể may mắn tìm thấy nước. Trên 
tấm bửng có rêu mọc, đó là một 
dấu hiệu tốt vì rêu chỉ mọc ở chỗ 
m ướt, Và tôi biếtrằng nước tạo 
nên sự ầm ướt đó. Tôi quỳ gối và 
sờ soạng mặt đất ở bên dưới cái 
bửng đá. Quả thực là nó ầm ướt, 
lỔi xoay cục đá sang trái rồi sang 
phải. 

Chẳng có gì cả. Chân tôi mổi 
rời không buồn cử động, có lẽ tôi 
phải nghỉ một lát trước khi tiếp 
tục. 

Tôi cởi áo lót trải xuống đá và 
nằm ngũ trên đó. 


Một tiếng gì rất nhẹ vang đến 
tai tôi, xuyên quatiếng lao xao cũa 
lá cổ. Tôi nín thổ. Tiếng động ấy 
hòa với tiếng đập của trái tim 
tôi. 


— Róc... róc... ró: 


Tôi vậi nhảy từ tảng đá thấp qua 
phía bên trái. Tiếng động phát ra 
từ đó, Cách tôi khoảng mười bước, 
mệt dòng nước nhổ từ một kẽ nứt 
chẩy giữa rêu xanh. 


Phía thấp hơn một chút, dòng 


nước chây vào một cái hồ nhỏ 








tảnh vỡ của 





tráng giống như 
bầu trời. 

Tôi quỳ xuống. Tôi nống, uống 
mãi cho tới khi thấy buốt ở rằng 
mới thôi. Rồi thì tôi ngăm khuôn 
mặt nóng bừng vì vết muỗi đốt 
trong vũng nước mát. Một nguồn 
nước tuyệt vời! Phải làm dấu chỗ 
này cho kỹ mới được. 

'tôi làm dấu và tiếp tục leo lên. 

Gần đỉnh núi tôi bất đầu gặp 
những cây lớn giống như những 
cây thông mà tôi đã gặp trên bờ 


biển. Trái lại, cỗ ở đây thì thấp hơn 
cất cụt, và đá thì càng 











Ở khoảng ba hoặc bốn chục mết 
cuối cùng, tôi không đi được nữa, 
tôi phải trèo. Sườn núi hiềm trở. 
làm sao. Rêu không còn thấy xuất 
hiện. Đỉnh núi là một khối đá đen 
nồi rõ lên một nền xám xịt. 

Đứng dưới gốc cây ồi cao. tôi 
nhìn. hòn dễo trải rộng ra bên dưới 
giống như một tấm bản đồ địa lý. 


Nó nhỏ nhán, thật là nhỏ, có bình 
một cái ô. Một dãy đế ngăm 
bẹp chúi mũi xuống mặt nước chạy 
ra tận ngoài biền xa. Hai cái doi 








đá nhoài ra ngoài nước làm thàah 
một cái vịnh. Tôi nhận ra chỗ các 
ngọn sóng đã ném tôi khỏi con tàu, 
Tôi nhìn thấy cả những khối đá nơi 
tôi nằm nghỉ đề chờ quần áo khô, 





Quanh tôi, về phía chân trời 
một màn sương mù dày đặc. Bên 
trái, bên phải, trước mặt, sau lưng... 
không có gì ngoài mặt biền xém 
xanh, cái mầu xanh thăm thâm của 
bầu trời trên đầu tôi. 


cHỗ ở. 


Mặt trời xuống thấp ở chân trời... 
Chiều xuống. Một ý nghĩ chợt 
đến với tôi, Mình sẽ qua đêm nay 
ở đâu đây? Ngả trên cô ầm ướt 
hay trên đổng đá vụn này. Cần phải 
có một chỗ ở, 

Khi mở một lối đi qua bụi rậm, 
tôi khém phá ra một rừng hoa 
màu cam lắm chấm đen. Tôi biết 

hoa này và biết cả cả của nó 
nữa. Khi ba tôi dẫn tôi đi du ngoạn 
trong núi, tôi đã gặp loại cổ có 
chất bột này. Ba tôi vẫn coi đó là 
một loài hoa rất hiếm và rất quý 
nhưng ở đây thì chúng mọc đầy 
rấy như những bụi gai. 
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Tôi bứng thử một cây hoa bằng 
oon dao nhổ. Cả của nó lớn quá 
thề ! Lớn như một trái banh quần 
vợt. Cỡ lớp lụa dính đầy đất bên 
ngoài, tôi cÝn ngập răng. 
đối như một con séi. 

Trong khi tôi ăn thỏa thích thì 
mặt trời chếch bóng. Những tia 
nắng nghiêng nghiêng của nó chiếu 
xuyển qua các bụi cây. Một luồng 
gió lạnh từ trên núi chợt thồi đến. 
Tôi nhìn đỉnh núi, giờ như đang 
run rầy một cách me quái mà chìm 
trong một màn sương mù dày 

Với con dao nhỏ trên tay, tôi 
cắt những cành lớn đề làm một 
cái lều. Tôi gom sáu cây đài nhất, 
cột chúng lại ở đầu trên, đầu kia 
tôi vạt nhọn và đóng xuống đất. 
Giữa các cây cột, tôi đặt nhiều 
càuh nhỏ có lá xếp thành, mái như 
mái ngói. Nếu eó mưa thì nước 
oũng chảy xuôi theo lá cây chứ 

- không thề thấm xuống được. Chính 
ba tôi đã dạy tôi cách làm ấy. 


Đêm đến nhanh. Tôi phủ lá 
trên nền đất trong lều. Từ đỉnh 
múi, gió thồi xuống càng lúc 
càng mạnh dđần. Tôi ngồi xồm 
trên lớp lá. Trong mười phút đầu, 
tôi run lên vì lạnh. Dù muốn đù 
không, tôi cũng phải ra khỏi lồu. 
Bên ngoài, trời tối đen như mực. 
Biền gầm gừ, gào thét. Tôi sờ 
soạng cắt một số nhánh cây gì đó 
và gom: thành một ôm rồi đem 
chẹn ngay cửa ra vào của căn lều. 
Thế là gió không còn thốc mạnh 
vào nữa. Tôi bình tĩnh trở lại, tựa 
đầu vào đầu gỗi, tay ôm lấy chân 
và bất động trong tư thể ấy. Cứ 

' như thế, tôi thấy đỡ lạnh hơn. 

Mặc kệ! chẳng sao, mai mốt 

gì rồi người fa cũng sẽ (ìm ra 
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mình mà. Tzong khi chờ đợi hãy 
biết kiên nhãn. Và hãy tự xoay xở 
lấy một mình. Tuồi mười bếu đã 
là đàn ông rồi đấy! 


Suốt đêm tối run rầy vì lạnh, 
ngũ như mèo, từng chặp từng chặp. 
Tôi chỉ thực sự chợp mắt được 
một chút lúc gần sáng, chỉ mấy 
phút. 


NHỮNG VẬT TRÔI GIẠT. 


Bò ra khỏi lầu khi trời đã sáng 
rõ, tôi nhắm mất lại. Tất cả sáng 
rực quanh tôi, Mặt trời thấp trên 
biền lướt đi trong một dòng sông 
long lanh chảy về phía đảo. 


Tôi eứ ron hoài dù trời nẵng. 
Tôi quyết định xuống bãi biền đề 
sưởi ấm một chút Tôi vừa đí vừa 
suy nghĩ, mình phải làm ra lửa nếu 
không thì khó mà sống sót. Tôi 
nhai rôm rốp những củ huệ rừng 
khi đi dạo trên bờ biền. Những vật 
đầu tiên tôi nhìn thấy là: một cái 
chai bằng nhựa nút đổ, bên trong 
còn đọng một chút bọt vàng. Tôi mở. 
nút chai. Một mùi thơm cỗa thuốc 
gội đầu lan ra trong không khí, 


Cách đấy mấy bước, nh 
rong rêu là một cuộn dây. Tiếp đó, 
tôi tìm thấy một cái xách nhỏ 
bằng nhựa, tôi sẽ dùng nó đề đựng 
củ huệ rừng. Trong một đống lon 
đồ hộp, tôi chọn hai cái đề làm ly 
tống nước. 

“Tôi còn khám phá ra một cái 
rương đóng bằng ván mồng được 
niềng dây thép. Vì rất cần ván lẫn 
đây thép nên tôi cố sức kéo cái 
rương ra khối những con sóng. 

Gần doi đất, tôi chợt thấy những 
mảnh vấi gì nồi đập đềnh trong 

















nước. Tôi kéo lên. Thì ra đó là 
một tắm bạt lớn mà trên tàu, chứng 
tôi dùng đề bảo vệ trục kếo neo 


"khỏi bị mưa. 


Mảnh vải này lầm tôi sung sướng 
hơn tất cả những thứ khác mà 
tôiđã tìm được. Tôi sắp có. thề 
dựng một cái lều vải rồi. Một cái 
lều thực sự, nơi tôi sẽ trốn cấi 
lạnh về đêm. 

Sũng nước và thấm đầy dầu, 
tấm vải nặng đến nỗi tôi phải mất 
cả bai tiếng đồng hồ đề kóo nó 
lên cạn. Nó khô nhanh dưới nắng. 
Tôi còn phải mang nó đến chỗ 
dòng suối. Cái cuộn dây cũng thế. 


Thật là may mắn. 





Chợt tôi nhìn thấy một vật gì 
gần đống rong biền Đó là 
một cái đệm hơi, nó khiến tôi 
đuên cả đối và mệt. Đây là thứ 
vật dụng mà những người đi nghỉ 
hè rất thích. Trong cái vịnh 
của chúng tôi ở Crabes, tôi cũng có 
một cái như thế. 

Cái đệm hơi bị thủng một bên, 
mang dòng chữ + Chế tạo tại Nhật 
Bản * trên một cái nhãn màu xanh 
da trời. Tôi dự tính eẽ dùng nó kê 
làm giường trong lều. Tôi gói các 
thứ vào trong tâm bạt và cổ hết 
sức kéo về chỗ ở một cách vất vä. 


hồi nghỉ mệt, tôi mở 
chai thuốc gội đầu ra, 
cởi quần áo và tắm trong cái ao 
nhỗ của mình, Tôi thấy người nhẹ 
nhàng khoan khoái. Tôi mở tấm bạt 
ra và xem xét. Nó có hình thang, 
một bên rộng hơn bên kia, lúc khô 
nó trở nên cứng làm mấy ngón tay 
cña tôi đau buốt như chạm phải 
tôn. Nếa tôi căng sợi dãy giữa hai 
thân cây và đặt tấm bạt này lên thì 

















tôi sẽ có được một cái lều vải. Nhưng, 
có nên đề đến ngày mai hãy làm 
việc đó chăng ? Mai hay mốt gì rồi 
người ta cũng fìm ra mình thôi mà. 
Nhưng tôi giật mình, nhớ đến cái 
lạnh khẳng khiếp đêm qua, và 
sương mù nữa 





Tôi dựng lều ngay. làm mi 
mài cho đến khi mặt trời lặ 
Trên đỉnh nứi sương mù đã bai 
phổ. Phía trước lối ra vào của 
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lữa. Nếu như có thêm một tấm 
màn chắn cửa thì tốt quá nhưng 
tôi lại hết nhẫn vải. Thôi kệ, dù 
sao những cái tôi hiện có cũng tốt 
gấp ngàn lần cái lêu bằng lá đêm 
quá Trong căn nhà mới, tôi có thề 
đứng được, chỉ hơi cúi đầu một 
chút, 







Tôi cảm thấy mệt mỗi. 

Đêm xuống đột ngột. 

tỬA 

Khi tỉnh dậy, người tôi khô ráo, 
quần áo và chỗ nằm cũng thế, Đêm 
nay, tôi ngủ một giấc ngon lành, 


túp lều của tôi đã che chờ tôi khổt 
sương gió. 


Tôi leo lên ngọn cây nơi tôi 
giăng lều. Từ đó tôi quan sát biền, 
nó hoang vu, xám xịt một màu thép 
và rộng mênh mông, 





Tôi nghĩ. chắc mọi người đang 
buồn khồ, mọi người đang đi tìm 
tôi. Tôi tưởng như thấy ba tôi thức 
giấc trong ca-bin của ông. Ông đã 

¡ nhưng không thấy tiếng trả 
lời. Những gì đã xầy ru lại 
trong trí. nhứ tôi. 

Lúc ấy tôi bị đánh thức dậy, đầu 
eòn dụi trong tay. Đầu tôi chợt 
đau nhói vì chạm khá mạnh vào một 
bức tường. Cái mền vuột khỏi ngực 
Tôi kéo nó nhưng nó lại bay 
ra cửa. Một lát sau tôi đứng dậy 
nhưng vẫn chưa hiều được chu: 
gà xẫy ra. Chiếc tàu xoay tròn, nhãy 
từng tưng như một cái thùng rỗng. 
Tôi nhìn ba tôi, ông vẫn tiếp tục 
































ngấy như chẳng có việc gì xây ra 
cả. 


Cầu tàu thì rỗng không. Khỏng 
eòn ai ngoài người lái tàu mà tôi 
vừa nhậ lưng của ông trong 
phòng chúng “tôi đang 
lướt rất nhanh. frong chốc lát. tất 
cả đều biến mất sau những ngọn 
sống cao như nứi. 


Chợt một tiếng rít dài vang lên. 
tôi quay lại đúng lúc nhìn thấy 
một cột sóng khồng lồ nồi bọt, 
đang chồm lên. Thể là tôi bị ném 
vào trong những ngọn sóng khủng 
khiếp ấy. 























đi về phía rừng huệ đỏ. 
Khi đã lấy đầy giỏ, tôi ăn nhiều và 
cảm thấy hồi sức. Trên đường về 


tôi tình cờ nhận ra những cái lá 





diài hình mũi tên lẫn trong cỏ. Đó 
là thư 





sung sướng : Những cũ hành dại. 

Ba tôi đã dạy tôi xác định đì 
những loại cây kháe nhau và 
ghỉ nhớ rất rõ những loại cây ăi 
được. 







Nhưng điều quan trọng hơn là 
tôi phải tạo ra lửa, 






ủa những 
người tiền sứ. Nó cũng kỳ cục như 
cuộc sống cũa tôi hiện nay, Cách 
củahọ là xoay một cái 
tiọ thật rất 









kiên nhãn. Một lăn tôi đã cố thử, 
sau hơn nửa giờ tôi hoàn toàn mụ 
người đi vì thất bại. 

Phải chăng những người tiền sử: 
đã dùng một loại gỗ đặc biệt ? Hoặc 
họ có một bí quyết gì el 
chợt nhớ tới một hình ảnh mì 
đã được nhìn thấy trong sách. Một 
người lông lá xồm xoầm mặc áo 
da gấu. Bần tay phải của ông ta giữ 
một cái cũng nhỏ có sợi dây chạy 
quanh cái que. Trong tay trái của 
ông ta là một khúc gỗ khô có một 
cái lỗ ở giữa. Ông ta' sử dụng 
cái cung nhỏ ấy đề xoay cái 
que thật nhanh ở giữa cái lỗ ở 
dưới và sự ma sát làm bật lên 
ngọn lữa. 








Vậy thì tôi phải có một mảnh 
gỗ thật khô, một sợi dây và một 
cái cung nhỏ. 

Tôi đã bắt chước làm theo kiều 
đó suốt hai tiếng đồng hồ nhưng 
không có kết quả. Những người 
tiền sử làm thế nào nhỉ? 





'Tôi cố khoan được một cái lỗ 
sâu có thề giữ được đầu que và 
tôi mài lếng cái lỗ đó bằng mật 
viên đá đài và mảnh. Sau đó tôi 
đề rêu khô chung quanh cái lỗ và 
nhẹ kéo cần cung đề xoay cái que. 
Nó quay tít. 


Một thứ mạt cưa mịn mầu nêu 
hiện ra ở mép lỗ, rồi mạt cưa sÑm. 
màu dần khi cái quẹ lún sâu, 
Chẳng bao lâu nó biến thành đen. 
Tôi ngữi thấy một mùi khét, một 
chút khói xanh thoát ra từ cái lỗ. 
Tôi nhấc cái qưe lên. Đầu que tỏi 
khói yếu ớt. Quanh cái lỗ mạt cưa 
cũng bốc khói và dù vậy vẫn không 
eó một đốm lửa nào kŠ e& trong 
lỗ lẫn đầu que. Chắc hẳn là tôi đã 
kéo que lên sớm quá, 


Phải làm lại từ đầu. 








lần này tôi không ngừng tay 


` Cái que và khúc gỗ tổa khói càng 


lúc càng nhiều. Bỗng nhiên khói 
xanh trở thành trắng và mạt cưa 
quanh lỗ bốc cháy thành ngọn lửa 
nhỏ màu đỗ nhưng chẳng bao lâu 
lại tắt. Ề 


Tôi lại lấy cây que lên, gom mạt 
cưa lại và thồi nhè nhẹ vào những 
đóm lửa đỗ ấy. 


Ngọn lửa bùng lên! Tổi đứng 
im, hơi thể đứt quãng. Cũng 
nhanh thật, cũng đơn giản thật. 
Nhưng ngọn lửa sắp hạ xuống au 
khi đã cháy hết nhóm rêu khô. Tôi 
ném những vỏ bào vào đó. Ngọn 
lửa bùng lên, reo vui, vươn lên 
càng lúc càng cao, tôi nếm thêm 
những cành khô vào sgọn lửa và 
tôi nhảy múa chung quanh. 





Người tiền sử. muôn năm Í 


GIỮA CƠN MƯA TÔI 
KHÓC VÌ ĐÓI 


Từ ba hôm nay tôi không có 
gì đề ăn ngoài những cũ huệ 
rừng xám xịt và hôi nhưng tôi có 
gì nữa đề chọn lựa đâu? Tôi lấy 
một cổ và nhai nó một cách 
ngín ngầm. Và khiếp chưa ! Tôi 
thấy hiện ra trước mắt mình một 
Ð bánh nóng thơm, một khúc cá, 
một tách cà phê. Không phải là 
một tách mà là một ấm, tất cả đề 
trên bầm. Và một hũ đường. Một 
hộp bơ đầy. Tôi phết bơ và ăn rồi 
uống trà từng hớp. Ñgon làm sao! 

Nhưng thực tại chỉ có cũ huệ 
rừng và trên lưỡi tôi còn đọng vị 
hăng hăng của cổ hành. 


Tôi phải cố câu cế mới được. 


Vị thơm của cá nướng lại đến 
với tôi, nước miếng ứa đầy miệng. 
Phải kiếm một cái lưỡi câu, Chà. 





- mốu eó on eá lớn nhỉ, tôi bắt nó 


ngay, nó đớp mồi tham lâm đó, 


Tôi lấy con dao ra. Nó có gắn 
một cái đũa nhỏ. Tôi dùng cái dũa 
này đề đũa cây kìm găm. Rồi tôi 
uến cong nó lại. Thế là só đồ nghề 
rồi, chỉ còn kiếm một sợi chỉ cầu. 
Như tôi đã nói, tôi có một đoạn 
dây thừng đầi bai mớt. Tôi trớc 
nhổ nó ra và nối lại thành một sợi 
dây câu dài. Thế là xong, cần câu 
sẵn sàng, chỉ còn đợi mưa dứt 
là đi câu. 








Nhưng mưa cứ rơi hoài, chậm 
rãi và u buồn lạnh lẽo. Lá cây cứ 
rơi trên mái lầu tôi và những đồng 
nước mưa chẩy dài theo. Nếu như 
tôi không có tứp lều này, có lẽ tôi 
đã chết như một con chó con. Tôi 
kh-„„ niêu làm sao tôi lại sống được 
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ngày hôm đó. Gần tối, mưa nhiều 
hơn, gió nồi lên phần phật trên 
mái lều tôi, bắn cổ nước vào trong 
lều Tôi phải chuyền lữa sâu vào 
trong và tôi chẹn cửa ra vào bằng 
những thanh gỗ sưởi, 

Được ấm rồi, tôi phải chịn đựng 
khói. Mưa rơi trên mái lều như có 
ai nếm đá cuội. 

Tôi thức dậy giữa đêm vì gió 
nồi mạnh quá. Lửa đã tất. Mấy cục 
than gần cửa thì đã cháy hết. Mưa 
rơi mạnh đến nỗi tôi trởng như 
sắp ngập lụt, người tôi ướt và tôi 
run lên vì lạnh. Tôi bò đến chỗ 
những hòn than ầm ướt. Than kêu 
xèo xèo trong nước, tôi nhảy đến 
đầu lều mở cái túi ny-lông (nơi tôi 
cất đồ nghề làm lửa) lấy ra một 
đoạn gỗ khô và dùng đao chẻ nhỏ 
ra. 





Chẳng bao lâu tôi lại có lửa. Tôi 
thể phào và ném dần những khúc 
cũi vào đống lửa. Qua tiếng mưa 
rơi, tôi nghe tiếng gầm thết của 
sống biền xô bờ. Tôi một mình, 
cô đơn, chẳng còn ai nghĩ đến. Và 
nếu như tôi chết đưới mái lều này 
có lẽ cũng chẳng có gì thay đồi. 


Tiếng xào xạc của tây lá trong 
cơn gió dữ,. tiếng ầm ì của biền, 
cây cối buồn hiu và cơn mưa triền 
miên... tất cä vẫn không có gì thay 
đồi. Nào có ai cứu tôi, vuốt ve tôi 
nói với tôi một lời.. Khôngai cả. 
Quanh tôi là một thế giới lạnh 
Tùng sũng ướt nước mưa. 








Ba tôi,hiện giờ ông sống ra sao, 
một mình, không có tôi, kể duy 
nhất mà ông còn lại trong đời. Tôi 
cũng nhớ rất rõ lễ an tấng mẹ tôi. 
Bà còn quá trẻ, như một cô gái, ba 
tôi yêu mẹ tôi lâm. Khi ở nghĩa 





bánh và khú 


trang Strờ về, ông gieo mình xuống 
giường, quay mặt vào tường và 
nằm im đến sáng. 

Từ ngày ấy, mỗi khi ở trường 
về tôi làm những thứ lặt vặt còn 
ông thì làm bếp. Ông nấu nướng 
như mẹ tôi, rất giỏi, rất nhanh. 






Chưa bao giờ tôi đối như lúc 
Tôi đau bụng, cơn đau kéo 
nôn mứa... Hình ảnh mị 
cá lại hiện ra... cX4 
ít thế Xa sa, ăn lẹ đi 

















sa, con 





=2 


À 
Ỳ 


con, con có nghe không 7 Xa s, 
đến trường nhớ mua một ồ bánh 
nhỗ và một viên pa-tê nhé...» 

Mẹ thân yêu.....! Tôi khóc. 








CÂU CÁ 
Tôi lấy dụng cụ làm lửa và cần 
câu ra rồi đi xuống bờ biền, 


Ngay đối diện cái nơi mà tôi đã- 
làm ra lửa, tôi nhận ra một mũi 
eanô vỡ chỉ còn là những mảnh 
gổ. Tôi nằm sắp xuống một tấm 
đá phẳng nhìn xuống nước. Dạc 
vách đá rải đầy những vỏ sò th 
từng đống màu xanh sẩm. T 
kỹ lại. Đúng là những con sò. Tôi 
mừng quá nhãy cỡn lên và sởi bỏ 
áo ngoài cả sơni và đồ lót rồi 
cột lại thành một bó. 














“Tôi đùng cái áo lót đề làm túi đựng 
sò. Nó cũng được gần nửa xô là ít, 
'Tôi ngâm mình dưới chân các tầng 
đá, Nước lạnh làm tồi thấy khó chịu 
nhưng rồi cũng quen dần. 





Những con sò bám chắc vào đá. 
tôi phải dùng ngón tay đề nạy 
chúng ra. Tôi cố gắng lấy những, 
to bằng quả trứng, Nước triều lên 
tỏi xuống, khi thì tới đầu gối, khi 
lại ngập tới cồ.. Thỉnh thoảng tôi 
hụt chân nồi lềnh bềnh trong nước, 
tôi phải bấu tay vào những con sồ, 
ăng cắn chặt lấy cái túi đựng sò. 
ng bao lâu cái túi cũng đầy. 
Phải khó khăn lắm tôi mới có thề 
nhấc nó lên khỏi mặt nước vì 
những ngón tay và hai bàn châu tồi 
sóng vì lạnh. Tôi phải chọn một 
ng đá đã được ánh mặt trời nung. 
à chà xát tay chân. 
phía mảnh vỡ của 











ngầi 





nóng ú 
Xong 
chiếc 










Tôi cố lấy một tấm ván của mảnh 
canô vỡ nhưng không được. Tỏi 
lạnh buốt và mệt mỗi. Tôi phải 
ngồi nghĩ phiều lần. 


Tôi gom tất cả những gì có thề 
cháy được lại trên bờ biền đề phơi 
khô cạnh đống lửa. Tôi bắt đầu 
nướng sò. Chúng sôi lên, vủ mở ra. 
Tôi lấy một con. Thịt nó mẫu cam, 
ngon hết sẩy ! 


Hôm ấy tôi ăn đến phình bụng. 

Mặt trời bất đầu chênh chếch 
khi tôi câu cá. Tôi móc vào lưỡi 
câu một miếng thịt sò lớn và thả 
mồi xuống nước. Chẳng bao lân có 
son gì cắn cñu. Tôi giật mạnh cần. 
Một eon cua bị kéo lên khỏi mặt 
nước, đong đưa trên không, ngo 
ngoe những cái chân khẳng khiu 
rồi lại rơi tồm xuống biều. Nó 
phải to bằng cái dịu là ít Mồi 
biến mất. Tôi móc một miếng khác. 

lưỡi câu lại bị kéo mạnh đột 
ngột như muốn lôi tôi xuống biỀn. 
Một lần, hai lìn, dây câu căng 
thẳng. Tôi giật lên, có cái gì mắc 
dưới đó, dưới những hòn đá. Lúc 
ấy, sợi dây lại chạy nữa, lướt 
dưới chân những tảng đá. 

Tôi lại kéo lên nhè nhọ về phía 
mình. Nếu là cua thì nó phải to 
bằng cái bánh xe là ít, S 
phút cầm ôi 














nh lên. Lưỡi câu còn 
nhưng mồi thì mất. Thôi, tôi không 
đội gì đi nuôi mấy con ‹ nhện 
biền mặc giáp sắt >ấy nữa. 

Sáu ngày, gần một tuần lễ trô 
qua nhưng tôi lại có cẩm tưởng 
như chỉ có một ngày dài vô tận 
bị ngắt quãng bởi những giấc ngũ. 
Từ sấu ngày qua tôi chỉ cố mật 
bữa ăn thực sự, đó là bữa ăn lúc 
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nãy. Phải làm việc kiên nhẫn và 


xing tạo mới có được bữa ăn. 

Buồi chiều ấm áp. Đỉnh núi cất 
hình rõ rệt trên nền trời. Nhưng 
đêm đến có lẽ trời sẽ còn mưa, 
tuy vậy buồi trưa thì mặt trời 
vẫn rực: rỡ lắm. Khi nó đến sát 
mặt biỀn thì cái dĩa đổ thắm ấy 
keo một đường dài tới tận hòn đảo 
sủa 

Các nhánh cây đếm qua tôi gom 
lại giờ đã khô. Ngọn lửa bốc lên 
gần như không có khói. Chung 
quanh im lặng Trên những bụi 
cây, sao trời lấp lánh. Tôi cảm 
thấy thực sự ấm áp như đang 
ở nhỉ 

Có lẽ mọi người đều tin rằng 
tôi đã chết đuối. Tôi tưởng tượng 
com lầu vào trạm, người ta sẽ bàn 
tán vụ tôi mất tích, người ta sẽ 
chia buồn với ba tôi, ở trường, 
tên tôi được in trên báo. Và rồi 
người ta cũng dần dần quên lãng 
cái tên Xa-sa Ba-rút đi 

Không, người ta sẽ tìm thấy 
tôi, chắc chăn là như thể. 

Một ngọn lửa. Phải đốt lên một 
ngọn lửa lớn, Nó sẽ tỏa một cột 
khói to, Nó sẽ tổa khói suốt ngày. 























SỰ CÔ BƠN 
_ Tải lại nhóm lên ngọn lửa. Lúc 
này đó đổi với tới dễ dàng 
nhur khi ở nhà quẹt một que diêm 
Nữa giờ sau ngọn lữa cháy lên. 
tôi ném cả đống củi khô vào, một 
cột khói cao bốc lên. 
Tín hiệu cầu cứu. 
_ Tôi ngồi bền ngọn lửa. Lần đầu 
tiên chiều hôm ấy sự cô đơn làm 
tôi huồn quá. Tôi tự bảo mình 

















“ngày mai 





sẽ đi sâu vào trong 
rừrog, tôi sẽ trèo lên chỗ cao nhất 
đề xem có con tàu nào đến cứu tôi. 
nhớ bạn bè cùng lớp, nhớ 
cõ bạn nhỏ Ta-ni-a, con gái một 
bác thợ máy ở bến tàu. TA-ni-a 
cũng mồ côi mẹ. Có lần tôi hồi 











làm bếp?» 

— ©Anh biết là em không thề 
'Thế mà em đã làm hết. 
chiên đá và làm bánh 





Khi ba vắng nhà, Ta-ni-a thường 
đến nhà tôi buồi chiều, giúp mẹ 
tôi làm bếp. Ở trường chúng tôi 
lầm bài với nhau. 

Ta-ni-a bơi cũng khé 
bích đi du ngoạn. Chúng tôi 
gần như không rời nhau trong 
suốt năm học, Giá mà có Ta-ni-a 
ở đây, ngồi cạnh tôi bên đồng lửa! 














THOÁT NẠN 


Tôi quyết định đi nhặt sò + 
nhiều, nướng trên than hồng. Có 
thề đề dành chứng lâu làm. thực 
phầm dự trữ rất tốt. 

Đề hai tay được rãnh, tôi cột áo 
lót vào thất lung. Khi mến theo 
vách đá mà đi nhặt sò, tôi ngước 
nhìn về phía chân trời, tình cờ tôi 
thấy một cánh buồm nâu vừa vượt 
qua đường chân trời và ổi vào 
giữa mặt trời. Về phía Bắc, một 
đám mây xanh viền trắng như tuyết 
đang dâng lên. Cánh buồm phòng 
căng trước Biền rútxuống xa 
vịnh như có một cánh tay vô tình 
kéo nó: Tôi nhìn thấy một dãi rong, 
biều ở đưới dấy nước, nhìn thấy 
những hòn đá mà trước đây chưa 
hề lộ ra, ngay cả lúc nước triều 
xuống thấp nhất, 
























Một tiếng động lớn chợt đến 
tiếp theo một sự rút nước kéo dài. 
Vịnh trở nên khô. Nước bị rú' đi 
như eó một cái vực thâm nào đó 
đớp gọn. Những đây để ngầm nhà 
lên cao như những hàm răng lửm 
chởm và những đám rong lớn phủ 
đầy rnặt cát, Ở đầng kia, về phía 
chấn trời một cái gì rất lýn, 
sáng loáng đang tiến dần về phía 
. Tôi nhìn nó, say sưa mà không 
+ nó là cái gì. Mặt biền êm ¿ 
sóng mhỗ lăn tăn, đầu ngọn sóng lấp 
lánh sáng, ánh sáng ấy kéo theo sau 
nó một mặt phẳng êm ã trải dài 
dưới mầu sương mù. 

Khi tôi đừng lại đề quan sát cái 
vật kỳ diệu đó thì nó cứ tiếp tụe 
đến gần. Gió thồi mạnh dân: Tỏi 
nghĩ là gó người đang đến cứu töi. 

'Tôi nhảy về phía lều của tôi. ( 
ật lạ ấy tiến về phía dãy đá ngăm. 
Và khi đọn cách đấy đá ngầm 















sóng khồng lồ màu vùng sáng 
lên như một đỉnh núi và không 
ngớt xoáy vòng. Khi đập vào bừ 
đí, nó vạng lên một Viếng trầm ma 
quái, Rồi đột nhiên, bức tường nước 
ấy dựng 'nghiêng trên dãy đá ngầm, 
rồi xô vào'bờ như một tiếng sắm 
rền. Tôi nghe đất dưới chân tôi 
rung chuyền. 


Đến tối, tôi lên cơn sốt, Cồ họng 
tôi sơng 'iên, mình mẦy ngứa ngấy 
Đa tay tôii phồng lên và ững đồ. Tôi 
run rẫy khều ngọn lửa cho to lén 
và cố nhai thịt sò một cách uỀ oải 
mặc dù tôi cũng không còn thấy 
đói nữa, 

Mưa suốt bốn ngày... Khi thì tôi 
tỉnh, khi thì tôi lậm đi trong bóng 
tối và giá lạnh. Có lúc lửa tất tôi 
phải khŠ, sở lắm uới nhóm lại được. 

„Tôi chế ván thành những mảnh 
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gỗ nhỏ và đốt dẫn đề nuôi ngọn 

tửa chứ không phải đố sưởi nữa, 

Cũ sắp hết rồi, Tôi thiếp đi một lúc, 
: l 


— Dậy đi! Này, ‹em có nghe tỏi 
không? Dạy đi! Í 

Một bàn tay lay vai tôi, Người 
la đến cứu tôi chăng? Tôi mỡ 
bừng mắt, j 

ŠCúi xuống bên tôi là một. thân. 
người to lớn, đen đổi. Tôi bật 
đậy, ngồi ngay ngắn lại, gần nhự 
kiệt sức. Trong đầu đôi vẫn còn 
Yang lên tiếng gầm khủng khiếp 
eÏa ngọn sóng dữ hôm nào và trong 
mắt tối chập chờn bồng tối và ánh 
sáng, tHẾ,° 

— Sao, khá: không ? -— Người 
đàn ông hỏi — Đến đây ! Đến gần 
ánh sáng xem nào. 

Đây giờ thì tôi nhìa thấy Ông ta 
từ đầu đến chân, Đó là một thủy 
thủ mặc áo tơi đen, cài wút tới 
cầm. Ảnh đội một cái mỹ lưỡi 
trại đen, khầu liều ;liên đeo quá cồ. 

=— Đứng đậy đi em, nhanh lên, 
— Người thủy thả nói— Em đã 
đề anh giục nhiều rồi đó. 

;Thế là tôi hiều, Họ đã tì thấy 
tôi..Tôi nhảy đến cạnh anh.*Tôi gần 








như quên mất tiếng người, đay cứ .. 


8ừ soạng ống tay áo aúh nhự 
muốn biết chắc là tôi khổng nằm 
mơ, ° 

-— Em làm gì ở đây ? jEm từ 
đâu đến đây? Em Tà si vậy? 

ST Trạm... 

— Trạm nào ? Í 

— Bỗng nhiên... ông nniền... 

“Tôi số đánh động trí óc tối dậy. 

Ba người đàn ông khác đến, Họ 
đều mặc áo tơi đen, đội mũ lười 
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trai về đeo tiền liên, Người ghặy 
thả lúc nấy. hội tộc ZƯời thấy 
— Tên em l gì? 


— a-rat.. em là Xa-sa Barat ở 


_ trạm hải dương học. 


Một thủy thủ nói ! 

— Thưa thả trưởng, có lò 
chính em này là người mà người 
ta bảo là chết đuối 

Tôi phải khó khăn lắm mới kề 
lại mọi sự bằng những lời vấn tắt 
nhất. ý b 


Người thủ trưởng lôi từ trong 
áo ra một cuốn øÐ tay rồi bắt đầu 
lật: ..< 

—— ,Ba-rát... A-lễch-xăng Ba-rát... 
ÁI Đây rồi, Trạm đã báo cho 
chúng tôi biết rằng em bị chết đuối 
ngày mười bảy tháng bảy và em... 
(ông bỗng nhìn tôi một eách kinh 
ngạo) ÀÍ... như thể só nghĩa là... 
đã hơn một tháng trên hòn đảo 
này ? Làm thế nào mà em còn sống 





-được đến ngày nay ? 


— Em biết bơi. 
— Không. Anh muốn nói Lửa 
đâu ? Diêm quạt đâu ? — Một thấy 
thủ khác nói.— Chúng tôi đã nhìn 
thấy rất nhiều khói trên đảo. 
— Em không có diêm. 
Tôi trả lời mà trong đầu tôi chữ: 
seó một ý nghĩ duy nhất, rộn rằng 
vui sướng: Người ta đã tìm thấy 
tôi. - z 
Người thủ trưởng nị 
— Thôi, đi ! Các chằng trai. Và 
tàu. „ 
Quay sang tôi, ông chỉ ' mỉm 
cười như một cậu bế : 
— Nào, xuống tàu chứ, ông cụ, 
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